
 

 

             

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ 

 

BM02-QTQL-TCKT-01(1.0-20)  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  23  tháng 02  năm 2024 

THƯ MỜI CHÀO GIÁ 

 

Bệnh viện Từ Dũ đang có nhu cầu Mua sắm vật tư tiêu hao, văn phòng phẩm, ấn chỉ, 

y trang năm 2024 - 2025. 

Chi tiết như sau: 

STT MẶT HÀNG KỸ THUẬT ĐVT 
SỐ 

LƯỢNG 

NGUỒN 

GỐC/ 

XUẤT XỨ 

1.  Hủ nhựa 5 kg 

Chất liệu: Nhựa PE 

Màu sắc: Trắng trong 

KT: cao 23 cm x đk 13.5 cm 

Quy cách đóng gói: 6 cái/bịch 

Thương hiệu: Duy Tân hoặc tương đương 

cái 7.596 

 

2.  
Chai thủy tinh 250 

ml 

Chất liệu: Thủy tinh dày bóng trong suốt, 

chịu được nhiệt độ cao. 

Dung tích mỗi bình: 250ml. 

Thiết kế dây xách chắc chắn, tiện lợi 

mang theo bên mình. 

Nắp nhựa viền kim loại vặn rất chắc và 

an toàn, không bị rỉ nước. 

In ấn logo trên thân chai 

Chai nước có thể tái sử dụng được. 

Cái 69.725 

 

3.  

Kem đánh răng + 

bàn chải đánh răng 

cán gỗ 

* Bàn chải:  

- Làm từ 100% tre tự nhiên, có thể phân 

hủy sinh học, thân thiện với môi trường; 

Đầu bàn bàn chải vừa vặn với khuôn 

miệng để đánh răng; Về mặt cảm quan: 

thân bàn chải nhẵn, không ba dớ, đầu bàn 

chải bo tròn không góc cạnh, không sắc 

bén. 

- Lông Bàn chải chất liệu nylon mềm 

không có BPA gây độc hại, bên cạnh đó 

có kèm thêm chất liệu than hoạt tính. 

* Kem đánh răng trong tuýp 3g thương 

hiệu Colgate hoặc tương đương. 

Quy cách đóng gói: Đóng gói bằng hộp 

giấy kraft chất liệu phân hủy sinh học 

thân thiện với môi trường; Không mùi 

khó chịu  

Tất cả đều được cấp giấy kiểm nghiệm 

chất lượng sản phẩm (Khi chào sản phẩm 

phải kèm các tài liệu chứng minh) 

Bộ 69.725 
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4.  Túi vải không dệt 

Phạm vi áp dụng: Dùng đựng đồ dùng 

tiện ích cho bệnh nhân sau sanh. 

- Chất liệu: vải không dệt trọng lượng 

80gram, 100% polyester. 

- Dây kéo: dài 40cm. 

- Túi namecard: 100% nylon. 

- Namecard: giấy briston. 

- Đóng gói: 10 cái/bao. 

- Kích thước túi: 

+ Màu xanh: Ngang 34, dọc 32cm, hông 

10cm, dây quai (tính từ dây kéo) 48cm. 

+ Màu hồng: Ngang 34, dọc 32cm, hông 

12cm, dây quai (tính từ dây kéo) 48cm. 

- Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

cái 85.892 

 

5.  
Túi nilon 15*25 

(HDPE phân rã) 

Kích thước: 15 x 25cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (có in 2 mặt) 

Số lượng cái/kg: 316 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 2.045 

 

6.  
Túi nilon 20*30 

(HDPE phân rã) 

Kích thước: 20 x 30cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (có in 2 mặt) 

Số lượng cái/kg: 234 cái/kg (± 1) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 3.457 

 

7.  
Túi nilon 24*37 

(HDPE phân rã) 

Kích thước: 24 x 37cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (có in 2 mặt) 

Số lượng cái/kg: 185 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 1.006 

 

8.  
Túi nilon 26*42 

(HDPE phân rã) 

Kích thước: 26 x 42cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (có in 2 mặt) 

Số lượng cái/kg: 105 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 186 

 

9.  
Túi nilon 30*50 

(HDPE phân rã) 

Kích thước: 30 x 50cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (có in 2 mặt) 

Số lượng cái/kg: 110 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 174 
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10.  
Ly giấy đựng nước 

tiểu XN 

Chất liệu : ly giấy 4.5 oz (~130ml) 

Kích thước: (5.0 x 6.5 x 5.2) cm (Đáy x 

Miệng x Cao) 

Định lượng : 190 gsm +/- 10% , PE 1 lớp. 

Quy cách đóng gói: 50 cái/ túi PE. 

cái 177.803 

 

11.  
Hộp đựng kim phẫu 

thuật 

Làm từ chất liệu nhựa PS, màu trắng 

Kích thước (DxRxC): 29 x 8 x 4 cm 

Gồm 2 khay: khay thứ nhất chứa mouse 

mềm để ghim cố định dao & kim phẫu 

thuật được an toàn hơn, khay thứ hai 

được chia thành 6 ô nhỏ kích thước 4 x 4 

cm (RxC) đạt chiều cao thích hợp, có thể 

dựng đứng các vỏ bao bì của dao & chỉ 

phẫu thuật, giúp dễ quan sát & quản lý 

các chủng loại sản phẩm hiệu quả hơn 

Có in các số thứ tự giúp quan sát nhanh 

và kiểm soát số lượng kim chính xác 

Tiệt trùng bằng khí Ethylene Oxide E.O 

(kèm các tài liệu chứng minh) 

 Có tem chỉ thị E.O trên từng sản phẩm 

(kèm các tài liệu chứng minh) 

 Đóng gói 2 lớp bao nylon an toàn  

Tiêu chuẩn chất lượng: 

- ISO 13485 : 2016  (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

- Phân loại TTBYTA (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của 

TTBYT thuộc loại A 

cái 6.192  

12.  Túi ủ ấm sơ sinh 

 Làm từ chất liệu PE4 nguyên sinh và 

trong suốt, đạt độ chịu lực tốt 

Kích thước túi: 36 x 52 cm  

Đóng gói bao giấy chuyên dụng trong y 

tế 

Tiệt trùng bằng khí E.O (kèm các tài liệu 

chứng minh) 

Tiêu chuẩn chất lượng: 

- ISO 13485 : 2016 (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

- Phân loại TTBYTA (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của 

TTBYT thuộc loại A  

cái 2.085  
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13.  Ly giấy (dạng xếp) 

 Làm từ chất liệu giấy Couche trắng. 

Hình dáng được thiết kế độc đáo để giúp 

người sử dụng dễ dàng uống nước.  

Kích thước : 7 x 10 cm (Rộng x Cao). 

In 4 màu  x 1 mặt. 

Bế, hoàn thiện sản phẩm. 

Được tiệt trùng hoàn toàn. 

Tiêu chuẩn chất lượng : 

- ISO 13485 : 2016 (kèm các tài 

liệu chứng minh)  

- Phân loại TTBYTA (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

Bảng công bố hợp chuẩn 

cái 351.319  

14.  
Ống hút sinh học 

phân hủy hoàn toàn 

 Làm từ chất liệu: Tinh bột hóa dẻo 

PLA,PBAT 

Kích thước: ∅5.5 x 200 mm  

Trọng lượng: 1 KG (~900 cái) 

Dùng thay thế cho ống hút nhựa, chịu 

được mức nhiệt độ lên đến 40 độ C. 

Tiêu chuẩn chất lượng : 

- Ống hút đạt tiêu chuẩn Châu Âu EN 

13432 (Vi sinh vật phân hủy hoàn toàn 

trong 6 tháng)  

- TUV S1098 (OK compost)   

(Kèm các tài liệu chứng minh) 

Đóng gói 1 ống/ bao giấy 

cái 15.480  

15.  Ly uống sữa silicol 

 Làm từ Silicon nguyên chất trong suốt, 

đạt độ chịu lực tốt và chịu nhiệt độ nóng 

lên đến 100oC. 

Kiểu dáng độc đáo giúp cho bé sơ sinh 

tập làm quen với phản xạ bú khi dùng sản 

phẩm này.  

Kích thước : 82.5 x 54 x 49 (DxRxC) mm  

Đóng gói bao giấy chuyên dụng trong y 

tế (01 cái/bao) 

Tiệt trùng bằng UV hoặc khí E.O Gas 

(kèm các tài liệu chứng minh). 

Tiêu chuẩn chất lượng : 

- ISO 13485 : 2016 (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

- Phân loại TTBYTA (kèm các tài 

liệu chứng minh) 

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của 

TTBYT thuộc loại A 

Cái 63.468  
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16.  
Bao bệnh phẩm 

30x38cm 

- Nguyên liệu : nhựa PE nguyên sinh 

- Màu sắc : màu trắng trong. 

- Phần thiết kế túi khá đặc biệt, giúp túi 

dễ dàng thao tác trong phẫu thuật nội soi 

cắt mô bằng máy bào mô. 

 - Phần miệng túi có nền màu xanh và có 

dây cột miệng rút để thuận lợi trong sử 

dụng. 

- Phần đáy túi thì có vạch nền màu vàng 

hoặc xanh lá kết hợp cùng hai đầu có 2 

sợi dây để giúp người sử dụng thuận tiện 

khi thao tác trên máy bào mô. 

- Đóng gói bao giấy chuyên dụng trong y 

tế 

- Được tiệt trùng bằng khí E.O Gas (kèm 

các tài liệu chứng minh) 

 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

-Đóng gói : 01 Cái / Túi 

Cái 1.238  

17.  
Bao bệnh phẩm 

20x25cm 

- Nguyên liệu : nhựa PE nguyên sinh 

- Màu sắc : màu trắng trong. 

- Phần thiết kế túi khá đặc biệt, giúp túi 

dễ dàng thao tác trong phẫu thuật nội soi 

cắt mô bằng máy bào mô.  

- Phần miệng túi có nền màu xanh và có 

dây cột miệng rút để thuận lợi trong sử 

dụng. 

- Phần đáy túi thì có vạch nền màu vàng 

hoặc xanh lá kết hợp cùng hai đầu có 2 

sợi dây để giúp người sử dụng thuận tiện 

khi thao tác trên máy bào mô. 

- Đóng gói bao giấy chuyên dụng trong y 

tế 

- Được tiệt trùng bằng khí E.O Gas (kèm 

các tài liệu chứng minh) 

 Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 

-Đóng gói : 01 Cái / Túi  

Cái 310  

18.  Giấy vệ sinh 30*30 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh phụ 

khoa sử dụng một lần. 

- Kích thước: 30 cm x 30 cm 

- Chất liệu: Giấy 

- Màu sắc: Trắng sạch, không có vết 

hoen, ố, vàng. 

- Yêu cầu độ thấm hút: Tốt 

- Tiêu chuẩn: Giấy trắng, dai,  các cạnh 

thẳng góc, không có vết dơ, rách, nhăn, 

thủng, không lệch, không tưa, không có 

mùi mốc hay khó chịu 

Đóng gói: 305 tờ/kg (± 5 tờ/kg) – 

20kg/thùng 

kg 14.954  
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19.  Giấy vệ sinh 40*50 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh phụ 

khoa sử dụng một lần. 

- Kích thước: 40 cm x 50 cm 

- Chất liệu: Giấy 

- Màu sắc: Trắng sạch, không có vết 

hoen, ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại 

- Yêu cầu độ thấm hút: Tốt 

- Tiêu chuẩn : Giấy trắng, mịn, mềm, 

dai, không có vết dơ, rách, nhăn, thủng, 

các cạnh thẳng gó, không lệch, không 

tưa, không có mùi mốc hay khó chịu 

Đóng gói: 165 tờ/kg (± 5 tờ/kg) – 

20kg/thùng 

kg 7.368 

 

20.  Giấy vệ sinh 15*20 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh phụ 

khoa sử dụng một lần. 

- Kích thước: 15 cm x 20 cm 

- Chất liệu: Giấy 

- Màu sắc: Trắng sạch, không có vết 

hoen, ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại 

- Yêu cầu độ thấm hút: Tốt 

- Tiêu chuẩn: Giấy trắng, mịn, mềm, 

dai, không có vết dơ, rách, nhăn, thủng, 

các cạnh thẳng gó, không lệch, không 

tưa, không có mùi mốc hay khó chịu. 

Đóng gói: 870 tờ/kg (± 5 tờ/kg) – 

20kg/thùng 

kg 4.242  
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21.  Băng vệ sinh 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho sản phụ sau 

sinh sử dụng một lần. 

- Nguyên liệu: Vải không dệt, hạt siêu 

thấm, bông, PE, giấy tráng silicon, 

polyme kết dính 

- Kích thước: 445x175mm (±5mm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo TCCS, 

ISO, giấy chứng nhận chuyên ngành khác 

và giấy kết quả thử nghiệm theo tiêu 

chuẩn công bố. 

- Nhãn hiệu : Băng vệ sinh Diana Mama 

hoặc tương đương 

- Quy cách:12 miếng/ gói 

Yêu cầu ngoại quan. 

- Sản phẩm sạch 

- Bột giấy trắng dàn đều suốt chiều dài 

sản phẩm. 

- Hình dáng miếng sản phẩm cân đối. 

- Mối hàn chắc chắn, không bong hở. 

- Sản phẩm sạch, không có bui, dầu mỡ 

và các vật lạ khác. 

- Lớp màng kết dính tốt với lõi bông. 

Chỉ tiêu sản phẩm : 

1.Khối lượng miếng : 22,4 (g) - Dung sai 

cho phép theo khối lượng : 10 (g) 

2. Khả năng thấm hút: ≥ 240 (ml) 

3. Thời gian thấm hút: ≤ 7 (s) 

4. Độ pH trên mẫu thử : 6-8 

5. Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 

(Khuẩn lạc/g) 

6. Tổng số nấm mốc : ≤ 100 (Khuẩn 

lạc/g) 

Gói 92.880 
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22.  Tã giấy trẻ sơ sinh 

- Phạm vi áp dụng: Tả giấy dùng cho trẻ 

sơ sinh < 5kg sử dụng một lần. 

Nguyên liệu: Vải không dệt, bông, hạt 

siêu thấm, PE, PP, chun, chiết xuất dưỡng 

da sơ sinh. 

- Kích thước: Size XS (365x371mm) 

(±10mm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo TCCS, 

ISO, giấy chứng nhận chuyên ngành khác 

và giấy kết quả thử nghiệm theo tiêu 

chuẩn công bố. 

- Nhãn hiệu: Bobby hoặc tương đương 

- Quy cách : 70 miếng/ gói 

Yêu cầu ngoại quan: 

- Sản phẩm sạch 

- Bột giấy trắng dàn đều suốt chiều dài 

sản phẩm. 

- Hình dáng miếng sản phẩm cân đối giữa 

các đai dính bụng. 

- Mối hàn chắc chắn, không bong hở. 

- Đường cắt đều, cân đối 

- Không bụi, dầu mỡ và các vật lạ khác 

- Lớp màng kết dính tốt với lõi bông. 

Chỉ tiêu sản phẩm : 

1.Khối lượng miếng : 18,5 (g) - Dung sai 

cho phép theo khối lượng : ± 0,5 (g) 

2. Khả năng thấm hút: ≥ 320 (ml) 

3. Thời gian thấm hút: ≤ 40 (s) 

4. Độ pH trên mẫu thử : 6-8 

5. Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 

(Khuẩn lạc/g) 

6. Tổng số nấm mốc : ≤ 100 (Khuẩn 

lạc/g) 

Miếng 477.775  
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23.  
Tã giấy sản phụ 

(Tấm lót hút ẩm) 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho sản phụ, sử 

dụng một lần. 

Nguyên liệu: Vải không dệt, hạt siêu 

thấm, bông, PE, giấy, giấy tráng silicon, 

polyme kết dính, Chất kháng khuẩn, 

chống hăm, chống loét. 

- Kích thước: 720x420mm (±5mm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo TCCS, 

ISO, giấy chứng nhận chuyên ngành khác 

và giấy kết quả thử nghiệm theo tiêu 

chuẩn công bố. 

- Nhãn hiệu : Caryn hoặc tương đương 

- Quy cách: 20 miếng/ gói 

Yêu cầu ngoại quan: 

- Sản phẩm sạch 

- Bột giấy trắng dàn đều suốt chiều dài 

sản phẩm. 

- Mối hàn chắc chắn, không bong hở. 

- Đường cắt đều, cân đối 

- Không bụi, dầu mỡ và các vật lạ khác 

- Lớp màng kết dính tốt với lõi bông. 

Chỉ tiêu sản phẩm : 

1.Khối lượng miếng : 69,0 (g) - Dung sai 

cho phép theo khối lượng : 10 (g) 

2. Khả năng thấm hút: ≥ 660 (ml) 

3. Thời gian thấm hút: ≤ 50 (s) 

4. Độ pH trên mẫu thử : 6-8 

5. Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 

(Khuẩn lạc/g) 

6. Tổng số nấm mốc : ≤ 100 (Khuẩn 

lạc/g) 

Gói 21.393  
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24.  Băng vệ sinh dán 

- Phạm vi áp dụng: Dùng cho phụ nữ, sử 

dụng một lần. 

Nguyên liệu: Vải không dệt, hạt siêu thấm, 

bông, PE, giấy tráng silicon, polyme kết 

dính 

- Kích thước: 230x150mm (±5mm) 

- Sản phẩm được sản xuất theo TCCS, ISO, 

giấy chứng nhận chuyên ngành khác và 

giấy kết quả thử nghiệm theo tiêu chuẩn 

công bố. 

- Nhãn hiệu : Băng vệ sinh Libera hoặc 

tương đương 

- Quy cách:8 miếng/ gói 

Yêu cầu ngoại quan. 

- Sản phẩm sạch 

- Bột giấy trắng dàn đều suốt chiều dài sản 

phẩm. 

- Hình dáng miếng sản phẩm cân đối. 

- Mối hàn chắc chắn, không bong hở. 

- Sản phẩm sạch, không có bui, dầu mỡ và 

các vật lạ khác. 

- Lớp màng kết dính tốt với lõi bông. 

Chỉ tiêu sản phẩm : 

1.Khối lượng miếng : 8 (g) - Dung sai cho 

phép theo khối lượng : 10 (g) 

2. Khả năng thấm hút: ≥ 50 (ml) 

3. Thời gian thấm hút: ≤ 5 (s) 

4. Độ pH trên mẫu thử : 6-8 

5. Tổng số vi khuẩn hiếu khí: ≤ 200 

(Khuẩn lạc/g) 

6. Tổng số nấm mốc : ≤ 100 (Khuẩn lạc/g) 

Gói 3.684  

25.  
Nước rửa tay (1 

bình 4 kg) 

 Thể tích 4 kg/bình. 

Thành phần và công dụng: Nước rửa 

tay bảo vệ vượt trội 10 với active natural 

shield giúp làm sạch da tay, khử mùi, diệt 

đến 99,9% vi khuẩn (kiểm nghiệm trong 

phòng thí nghiệm)  chỉ trong 10 

giây, ngăn ngừa virus gây bệnh 

Quy cách đóng gói: 03 bình/thùng 

Thương hiệu: Lifebuoy hoặc tương 

đương 

kg 7.572  

26.  Dầu xịt muỗi 

Bình xịt côn trùng 

Dung tích: 300 ml 

Diệt côn trùng hiệu quả, an toàn  cho 

người dùng. 

Hương chanh, cam, …. 

Thương hiệu: Jumbo hoặc tương đương  

Chai 360  
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27.  
Dầu tắm gội toàn 

thân 

 Dầu tắm gội toàn thân dành cho bé sơ 

sinh. 

Dung tích: 750 ml 

Công dụng: Tắm, gội toàn thân 

Mùi thơm nhẹ, dễ chịu, không gây cay 

mắt bé. 

Thương hiệu: Pureen hoặc tương đương 

Chai 440  

28.  Dầu xịt phòng 

 - Bình xịt phòng  

- Dung tích: 280ml 

- Sản xuất: Việt Nam 

- Được sản xuất theo dây chuyền hiện đại 

đảm bảo chất lượng cũng như an toàn sử 

dụng. 

- Hương cam, chanh tươi mát 

Thương hiệu: Glade hoặc tương đương 

Chai 284  

29.  Bao lót 40*47 

Kích thước: 40 x 47cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: Trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 130 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 155  

30.  Bao lót 66*170 

Kích thước: 66 x 170cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 7 cái/kg (± 1) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 467  

31.  Bao lót 72*145 

Kích thước: 72 x 145cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 38 cái/kg (± 2) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 6.161 

 

32.  Bao lót 80*86 

Kích thước: 80 x 86cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 60 cái/kg (± 1) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 1.362 

 

33.  

Yếm nylon 170 cm 

x 100 cm (P.Sanh, 

P.mổ, BV) 

Kích thước: 170 x 100cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 32 cái/kg (± 2) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 712 
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34.  
Bao 6*12 (Túi PP 

6-12) 

Kích thước: 6 x 12cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 1600 cái/kg (± 5% 

tương đương 80 cái) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 114 

 

35.  
Bao 10*15 (Túi PE 

10*15) 

Kích thước: 10 x 15cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 1000 cái/kg (± 20) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 39 

 

36.  
Bao nilon 20*30 

(Túi PP 20*30) 

Kích thước: 20 x 30cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 250 cái/kg (± 10) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 155  

37.  
Bao 30*40 (Túi PE 

30*40) 

 Kích thước: 30 x 40cm. 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học. 

Màu sắc: trắng (không in) 

Số lượng cái/kg: 139 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 66  

38.  Bao xốp 15*25 

Kích thước: 15 x 25 cm, xếp hông mỗi 

bên 3cm 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: đen, trắng hoặc vàng  

Số lượng cái/kg: 316 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg, hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

kg 68  

39.  Bao xốp 20*30 

Kích thước: 20 x 30 cm, xếp hông mỗi 

bên 5cm 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: đen, trắng hoặc vàng  

Số lượng cái/kg: 234 cái/kg (± 1) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg, hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

 

kg 46  

40.  Bao xốp 24*37 

Kích thước: 24 x 37 cm, xếp hông mỗi 

bên 5cm 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: đen, trắng hoặc vàng  

Số lượng cái/kg: 185 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg, hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

kg 789  
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41.  Bao xốp 26*42 

Kích thước: 26 x 42 cm, xếp hông mỗi 

bên 5cm 

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: đen, trắng hoặc vàng  

Số lượng cái/kg: 105 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg, hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

kg 108  

42.  
Bao rác 53*63 (Túi 

rác 53*63) 

Kích thước: 53 x 63 cm  

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: xanh, trắng hoặc vàng. 

Số lượng cái/kg: 47 cái/kg (± 1) 

Hàn kín đường đáy bao, in chữ và biểu 

tượng màu đen. 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

kg 929  

43.  
Bao rác 75*90 (Túi 

rác 75*90) 

Kích thước: 75 x 90 cm  

Chất liệu: Nhựa tự phân hủy sinh học 

Màu sắc: xanh, trắng hoặc vàng. 

Số lượng cái/kg: 12 cái/kg (± 1) 

Hàn kín đường đáy bao, in chữ và biểu 

tượng màu đen. 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ 

kg 4.963  

44.  
Bao 30*50 (túi PP 

đen 30*50) 

 Kích thước: 30 x 50cm. 

Chất liệu: PP hoặc PE 

Màu sắc: đen  

Số lượng cái/kg: 110 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 86 

 

45.  Túi zipper 7*11 

Kích thước: 7 x 11cm. 

Chất liệu: PE 

Màu sắc: trắng trong 

Số lượng cái/kg: 700 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 119 

 

46.  Túi zipper 5*8 

Kích thước: 5 x 8cm. 

Chất liệu: PE 

Màu sắc: trắng trong 

Số lượng cái/kg: 1320 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 41 
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47.  Túi zipper 8x12 

Kích thước: 8 x 12cm. 

Chất liệu: PE 

Màu sắc: trắng trong 

Số lượng cái/kg: 635 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 139 

 

48.  Túi zipper 20*30 

Kích thước: 20 x 30cm. 

Chất liệu: PE 

Màu sắc: trắng trong 

Số lượng cái/kg: 90 cái/kg (± 5) 

Đóng gói: Mỗi bao nhỏ 1 kg hàn kín, bao 

lớn gồm 25 bao nhỏ. 

kg 50 

 

49.  Máy số 10 

-  Máy sử dụng kim bấm số 10 

- Chất liệu: Bằng thép không gỉ, sử dụng 

chắc chắn, bền bỉ. Phần đầu được bọc 

nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. 

- Cơ cấu bấm có khoá an toàn để tránh 

làm tổn thương các ngón tay khi nạp kim. 

Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. 

- Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, cầm 

thuận tay, bấm nhẹ, sử dụng thuận tiện và 

dễ dàng. 

- Bấm nhẹ nhàng, có thể bấm được 15 tờ 

A4 (80gsm).  

Cái 708 

 

50.  Máy số 3 

- Máy sử dụng kim bấm số 3 

- Chất liệu: Bằng thép không gỉ, sử dụng 

chắc chắn, bền bỉ. Phần đầu được bọc 

nhựa ABS giúp êm tay khi bấm. 

- Cơ cấu bấm có khoá an toàn để tránh 

làm tổn thương các ngón tay khi nạp kim. 

Lò xo có độ đàn hồi tốt, bền khi sử dụng. 

- Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, cầm 

thuận tay, bấm nhẹ, sử dụng thuận tiện và 

dễ dàng. 

- Bấm nhẹ nhàng, có thể bấm được 25 tờ 

A4 (80gsm).     

Cái 12 
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51.  Máy bấm lỗ 

- Chất liệu: Bằng thép không gỉ,  

- Thiết kế thông minh, nhỏ gọn, cầm 

thuận tay, bấm nhẹ, sử dụng thuận tiện và 

dễ dàng. 

- Bấm nhẹ nhàng, có thể bấm được 15 tờ 

A4 (80gsm).    

Cái 10 

 

52.  Máy tính 14 số 

- Máy 14 số, phím bằng nhựa cứng, sử 

dụng pin và năng lượng, hàng chính hãng 

- Bảo hành từ nhà sản xuất : 2 năm 

cái 18 

 

53.  Pin Cmos - Pin comos CR2032, 3V Cục 71  

54.  
Keyboard MSM 

(bàn phím) 

- Hàng Chính hãng (có giấy xác nhận 

chính hãng từ nhà sản xuất) – Bảo hành 

36 tháng. 

- Gõ phím nhanh, thoải mái. Thiết kế 

chống tràn, bo góc bàn phím. Độ bền cao, 

ký tự dễ đọc. 

-Giao tiếp qua cổng kết nối USB. 

Cái 124  

55.  
Mousse optical 

(chuột vi tính) 

-  Hàng Chính hãng (có giấy xác nhận 

chính hãng từ nhà sản xuất)  – Bảo hành 

36 tháng (1 đổi 1).  

- Độ phân giải 1000dpi. 

- Kết nối qua cổng USB. 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 02 

giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Cái 299  

56.  
Băng keo trong 

(2,4P) 

- Bề mặt rộng 2,4cm, độ dày 80yard- 

Màu trắng trong- Độ bám dính cao, dai 

và chắc 

Cuộn 321  

57.  Bao thơ KT 12*22 DL 80, 100cái/ xấp Cái 5.186  

58.  Băng keo 2 mặt 
- Bề mặt rộng 2,4cm, độ dài 9yard 

- Độ bám dính cao, dai và chắc 
Cuộn 350  

59.  Băng keo 5P (màu) 

- Bề mặt rộng 5cm, độ dày 23yard 

- Có nhiều màu 

- Độ bám dính cao, dai và chắc 

Cuộn 668  

60.  Băng keo giấy 

-  Bề mặt rộng 2,4cm, độ dày 23yard 

- Màu trắng kem 

- Chất liệu: Giấy tráng keo 

- Độ bám dính cao, dai và chắc 

Cuộn 226  

61.  Băng keo 5P 

- Bề mặt rộng 5cm, độ dày 80yard 

- Màu trắng trong 

- Độ bám dính cao, dai và chắc 

Cuộn 1.293  

62.  
Bìa mỏng (Bìa 

nhuộm A3) 

- Khổ giấy A3 

- Giấy dày, định lượng 180mgs, màu sáng 

bóng 

- Có 4 màu: hồng, xanh lá, vàng ,xanh 

biển. 

Tờ 573  
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63.  Bìa cứng 

- Bìa 3 dây loại dày 7 phân cột mỗi cạnh 

- Làm bằng giấy carton cứng 

- 04 góc có bọc kim loại 

- Kích thước khổ F4 

Cái 2.276  

64.  Bìa hộp đựng hồ sơ 

- Rổ nhựa xéo 1 ngăn 

- Kích thước: ngang 10.5 cm phù hợp 

đựng các loại giấy tờ, hồ sơ kích cỡ A5, 

A4, F4 

- Khay đứng 1 ngăn đựng hồ sơ  

- Chất liệu bằng nhựa cứng, tốt, nhiều 

màu 

Cái 342  

65.  Bìa có nút 

-Bìa nút nhựa trong, loại dày, có độ dẻo  

- Nút nhựa bấm dễ dàng, khổ bìa F4. 

- Nhựa PP không độc hại, thân thiện với 

môi trường. Chống thấm nước, dễ dàng 

lau chùi, chịu được va đập cao. 

-Có thể lưu trữ tối đa 125 tờ F4  

Cái 1.796  

66.  
Bìa còng ĐL (Bìa 

còng 10F) 

- Bìa 2 còng tròn, chất liệu simili, khổ bìa 

A4, chiều gáy bìa cao 10cm. 

- Còng được phủ lớp chống oxy hóa bề 

mặt tránh bị gỉ và rất chắc chắn. 

Cái 46  

67.  Bìa trình ký 
- Bìa có kẹp ở trên, chất liệu simili, khổ 

bìa A4 
Cái 98  

68.  Bìa 60 lá 
- Bìa nhựa khổ A4 

- Chứa tài liệu dạng album, có 60 lá 
Cái 203  

69.  Bìa 100 lá 
- Bìa nhựa khổ A4 

- Chứa tài liệu dạng album, có 100 lá 
Cái 316  

70.  Bìa màu A4 

- Khổ giấy A4 

- Giấy dày, định lượng 180mgs, màu sáng 

bóng 

- Có 4 màu: hồng, xanh lá, vàng , xanh 

biển. 

Tờ 162.741  

71.  Bìa lỗ 

- Bìa bằng nhựa trong, vật liệu PP đặc 

biệt chịu va đập cao, nhựa PP không độc 

hại, thân thiện với môi trường. bề mặt có 

vân hình vuông 

- Kích thước: 303mm x 231mm 

- Quy cách: 100 cái/túi nilong PP 

- Màu sắc: trong suốt 

- Độ dày : 0.03mm  

- Độ trong suốt: cao, ít phản quang, có 

thể copy trực tiếp. 

- Đường hàn chắc, độ bền đường hàn cao, 

đẹp mắt 

- Các lỗ dập chính xác, không so le, lỗ 

bền chắc, thẳng hàng, không bị dãn khi 

lưu nhiều tài liệu. 

- Có thể chứa 10 tờ A4 trong 1 lá 

- Bìa không dính, dể dàng tách bìa ra để 

tài liệu vào nhanh hơn. 

Cái 8.777  
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72.  Bìa còng 3.5P 

- Bìa 2 còng tròn, chất liệu simili, khổ bìa 

A4, chiều gáy bìa cao 3,5cm. 

- Còng được phủ lớp chống oxy hóa bề 

mặt tránh bị gỉ và rất chắc chắn. 

Cái 15  

73.  Bìa hộp 10 phân 

- Thiết kế dạng hộp 

- Làm bằng simili, gáy bìa rộng 10cm, 

khổ bìa F4. 

Cái 310  

74.  Bìa cây A4 

- Chất liệu PP đặc biệt chịu va đập cao. 

Bề mặt có độ bóng và độ trong suốt cao. 

Kích thước: 210mm x 279mm có gáy rút 

dầy 1cm. Qui cách đóng gói 10 cái/xấp. 

Cái 284  

75.  Bìa còng 5P 

- Bìa 2 còng bật, chất liệu simili, khổ bìa 

A4, chiều gáy bìa cao 5cm. 

- Còng được phủ lớp chống oxy hóa bề 

mặt tránh bị gỉ và rất chắc chắn. 

Cái 12  

76.  Bìa nylon màu F4 
-  Bìa lá, bìa làm bằng nhựa nhiều màu 

- Màu trắng, hoặc màu khổ bìa F4. 
cái 993  

77.  Bìa nylon A4 
-Bìa lá, Bìa làm bằng nhựa trong 

- Màu trắng, hoặc Màu khổ Bìa A4. 
Cái 142  

78.  Bút xóa 

- Bút xóa có kiểu dáng thân trụ tròn, vừa 

tầm tay, thuận tiện khi sử dụng. Cán bằng 

nhựa màu xanh lá thể hiện sự trẻ trung, 

năng động. Đầu bút bằng kim loại có lò 

xo đàn hồi tốt.7ml/ cây 

Mực xóa nhanh khô, che phủ tốt 

Không độc hại và an toàn với tầng ozone 

Cây 80  

79.  Bút bic đỏ 

-  Mực màu đỏ.  

- Nút bấm và lò xo rất nhạy và bền, 

không bung, không kẹt, không tự rơi ra 

ngoài thân viết. 

- Mực không độc hại tiêu chuẩn quốc tế. 

- Nút cò cùng màu mực. 

- Đường kính viên bi: 0.5mm, viết trơn 

êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và 

liên tục, không rỉ mực. 

Thân bút tròn, trơn, cầm viết không đau 

tay 

Hiệu Thiên Long hoặc tương đương  

Cây 9.938  
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80.  Bút bic xanh 

 -Mực màu xanh.  

- Nút bấm và lò xo rất nhạy và bền, 

không bung, không kẹt, không tự rơi ra 

ngoài thân viết. 

- Mực không độc hại tiêu chuẩn quốc tế. 

- Nút cò cùng màu mực. 

- Đường kính viên bi: 0.5mm, viết trơn 

êm, màu mực đậm tươi, mực ra đều và 

liên tục, không rỉ mực. 

-Thân bút tròn, trơn, cầm viết không đau 

tay. 

- Hiệu Thiên Long hoặc tương đương  

Cây 46.951  

81.  Bút xóa kéo 

-  Xóa kéo nhỏ gọn, dính chặt bề mặt giấy 

- Bề mặt xóa nhẵn mịn, không để lại vết 

khi scan, fax…  

- Sau khi xóa viết đè lên ngay được. 

- Đầu xóa nằm ngang giúp lực kéo êm, 

nhẹ nhàng, dễ dàng sử dụng. 

- Kích thước: 5.0 mm x 12m.  

- Băng xóa chất lượng cao, dày và dẻo 

dai, ít đứt khi sử dụng, giúp cho chữ viết 

rõ ràng, không bị nhòe. An toàn, không 

độc hại 

Cái 557  

82.  Bút dạ quang 

- Có 2 đầu bút: Một đầu nhỏ và một đầu 

lớn, giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi 

sử dụng. Sản phẩm được sản xuất theo 

công nghệ hiện đại. 

- Kiểu dáng thon gọn, trẻ trung Màu dạ 

quang mạnh, không làm lem nét chữ của 

mực khi viết chồng lên và không để lại 

vết khi qua photocopy 

Cây 341  

83.  Bút lông kim 

- Mực ra đều, không bôi xóa được 

- Mực không bị khô trong quá trình sử 

dụng 

- Vỏ bút bằng nhựa, chất lượng cao, thân 

thiện với môi trường, không bể gãy khi 

rớt. 

- Đầu bút: INOX chổng rỉ 

- Đầu bi: Hợp kim cacbua tungsten 

0.5mm giúp mực ra đều và nhanh khi viết 

- 1 đầu bút bọc kim loại,1 đầu bút lông 

nhỏ. 

- Mực tươi và đậm, không thấm ra phía 

sau giấy. 

- 3 màu: đỏ, xanh dương, đen 

Cây 5.495  

84.  Bút cắm bàn 

- Bút cắm bàn đôi  

- một đế cắm 2 cây, đầu bi 0.8mm. 

- Mực xanh, mực ra đều, không rỉ mực, 

nét bút đậm, viết dễ dàng trên các loại 

giấy. 

Bộ 2.601  

85.  Bút lông dầu 

Bút lông dầu 2 đầu, nét bút 6.0mm và 

0.8mm 

- Mực ra đều, rõ nét và không bôi xóa 

được 

- Chịu được ma sát cao và bền trong 

nhiều điều kiện môi trường khác nhau. 

Mực bám tốt và gần như không thể xóa 

được. Đảm bảo dù không đóng nắp trong 

vòng 24 tiếng vẫn không bị khô mực. 

- Chất lượng: Mực đậm, độ bền màu cao, 

bám dính và ghi tốt trên nhiều loại bề mặt 

- 3 màu: đỏ, xanh dương, đen 

Cây 650  
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86.  Bút lông bảng 

- Bút lông bảng lớn 1 đầu, đầu bút ngoại 

nhập chất lượng cao, nét viết êm, có thể 

sử dụng được nhiều lần, sợi Polyeste viết 

êm. Bề rộng nét viết 2.5mm. 

- Mực ra đều, rõ nét và bôi xóa được, 

không để lại bóng mực sau khi lau bảng 

và các bề mặt nhẵn bóng 

- Mực không bị khô trong quá trình sử 

dụng 

- Viết tốt, trơn, êm trơn bảng trắng, thủy 

tinh và những bề mặt nhẵn bóng 

- Bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc 

nhận dạng màu mực 

- 3 màu: đỏ, xanh dương, đen 

Cây 2.167  

87.  Cái gỡ kim 

Chất liệu: Kim loại cứng cáp, bên ngoài 

bọc nhựa.  

- Công dụng: tháo gỡ kim số 10 và 3 

Cái 39  

88.  Chuốt bút chì 

- Chuốt được hầu hết bút chì gỗ, lưỡi thép 

không rỉ, hạn chế làm gãy đầu bút chì khi 

chuốt 

Cái 57  

89.  Dao rọc giấy 

- Lưỡi bằng thép không rỉ. Chuôi dao có 

rãnh để bẻ các đốt của lưỡi dao khi cần 

thiết. Lưỡi dao làm bằng thép carbon bền, 

sắc bén, bề mặt sáng bóng, không trầy 

xước, không bị rỉ sét.  

- Kích thước dài 159mm x rộng 18mm x 

dày 0.4mm. 

Cây 76  

90.  Kéo (VPP) 

- Được làm bằng nhựa cứng ABS độ bền 

cao. được làm bằng kim loại không gỉ, 

mũi kéo tròn để bảo vệ an toàn cho người 

sử dụng.  

- Kích thước: 175mm.  

Cái 188  

91.  
Mực chuyên dùng 

shiny 

- Thể tích: 28 ml; 

- Mực được làm từ chất liệu gần gũi với 

môi trường và không độc hại; Mực thấm 

hút nhanh vào bề mặt giấy, mau khô 

Hộp 59  

92.  Tẩy 

- Độ bền dẻo cao có khả năng tẩy sạch 

các vết chì đen không gây rách giấy, 

không làm bẩn, lem trên giấy trắng. Được 

bọc giấy bảo vệ bên ngoài nên hạn chế dơ 

khi sử dụng khi chưa dùng hết. Kích 

thước: 25mm x 65mm x 10mm 

Cái 114  

93.  Phim trong 

- Phim trong (bìa kiếng A4): 

- Dạng phim trong 

- Quy cách: khổ phim A4 

- Độ dày: 1.5 mm 

- Chất lượng: đẹp, trong suốt, bề mặt mịn, 

bóng, yêu cầu màng phim không bị đục 

và nổi hạt cát, độ bền cao, khả năng chịu 

nhiệt tốt,   không thấm nước 

- Hộp: 100 tờ (297mmx210mm) 

Hộp 27  
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94.  
Giấy carbon (in 

tím) 

- Đóng gói: 100 tờ/tập- Màu đen hoặc 

xanh  

- Cỡ giấy: A4 (210 x 297mm) 

Tờ 3.235  

95.  Giấy hoa 

- Giấy có độ dẻo dai, không dễ bị rách tạo 

sự tiện lợi khi gói những món quà có kích 

thước lớn. 

Dùng được với nhiều mục đích khác 

nhau: gói quà, bao tập, dán tường, gói 

hoa, làm lồng đèn, xếp hình trang trí, làm 

phong bì... 

 Kích thước 75cmx50cm  

Tờ 279  

96.  Giấy note 

- Kích thước 76mm x 76mm 

- 100 tờ/xấp,  

- Màu vàng, xanh, hồng 

Xấp 248  

97.  Giấy roneo 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 297x 210 

mm 

- Định lượng giấy : 60gsm – 70gsm (+/- 

3%) 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

500 tờ/gram. 

- Độ sắc nét trong in ấn: bề mặt nhẵn cho 

phép mực được đồ tốt, tạo ra các bản sao 

sắc nét như bản gốc, đặc biệt là đối với 

các dòng máy có tốc độ cao.  

- Bề mặt giấy trắng ngà, không bị cuốn 

giấy khi sử dụng. 

- Có thể dùng để quay roneo hoặc Fax… 

Gram 263  

98.  Hồ ống (Hồ thơm) 

- Dạng tube, 50gr/tube. 

- Độ dính cao, mau khô. 

- Sử dụng cho mọi chất liệu giấy. 

Tuýp 44.381  

99.  Hồ khô 

- Keo màu trắng, có độ kết dính cao, khô 

nhanh. 

- Keo không độc hại, 8g/ống 

ống 15  

100.  Keo 

- Hồ dán dạng keo, dung tích 30ml. 

- Độ dính cao, mau khô. 

- Sử dụng cho mọi chất liệu giấy. 

Lọ 9.737  

101.  Kẹp bướm 5P 

- Bề rộng kẹp 51mm, dùng kẹp hồ sơ 

- Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện 

- Màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 

chắn 

- Hộp 12 cái 

Cái 1.006  

102.  Kẹp bướm 1p 

- Bề rộng kẹp 15mm, dùng kẹp hồ sơ 

- Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện 

- Màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 

chắn 

- Hộp 12 cái 

Cái 3.824  

103.  Kẹp bướm 2P 

- Bề rộng kẹp 19mm, dùng kẹp hồ sơ 

- Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện 

- Màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 

chắn 

- Hộp 12 cái 

Cái 1.068  
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104.  Kẹp bướm 3P 

- Bề rộng kẹp 32mm, dùng kẹp hồ sơ 

- Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện 

- Màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 

chắn 

- Hộp 12 cái 

Cái 480  

105.  Kẹp bướm 4P 

- Bề rộng kẹp 41mm, dùng kẹp hồ sơ 

- Chất liệu: kim loại, sơn tĩnh điện 

- Màu đen, chống gỉ, nhẹ tay, kẹp chắc 

chắn 

- Hộp 12 cái 

Cái 372  

106.  Kim số 10 

- Số lượng: 1.000 kim/hộp. 

- Bóng, sáng, không gỉ 

- Dùng cho máy bấm kim số 10. 

Hộp 21.595  

107.  Kim kẹp 

- Số lượng: đủ 100cây/hộp. 

- Dùng để kẹp giấy, kiểu dáng hình tam 

giác. 

- Phủ lớp niken chống gỉ, kẹp chắc 

Hộp 3.978  

108.  Mực dấu ngoại 
- Mực dấu màu xanh và màu đỏ 

- Không có dầu, 28ml/lọ 
Lọ 913  

109.  Phân trang mũi tên 

- Phân trang mũi tên Pronoti 12.5 x 

45mm, 1 vỉ gồm 5 tép nhỏ với 5 màu dạ 

quang, 1 tép nhỏ có 20 miếng phân trang 

xấp 199  

110.  Sáp đếm tiền 

- Chuyên dùng để đếm tiền bằng tay. 

Giúp đếm tiền nhanh hơn. 

Sản phẩm có nhiều màu sắc khác nhau, 

không gây độc hại cho da tay và sức khỏe 

của con người. 

Cái 155  

111.  Sổ 20*30 

- Sổ kế toán, khổ 20 x 30 cm.  

- Mẫu mã đẹp, giấy trắng bên trong kẻ 

carô nhuyễn, xanh, rõ nét, có chất keo 

bám mực rất tốt, giấy không bị ố vàng, có 

mùi thơm của giấy. 

- Bìa bằng giấy cứng nhiều màu, đẹp, có 

bọc lớp kiếng mỏng. 

- Độ dày 200 trang 

Cuốn 201  

112.  Tập 100 trang 

- Tập học sinh đủ 96 trang luôn bìa. 

- Định lượng 70gsm, tập có đường kẻ ôli 

- Chất lượng giấy tốt, độ trắng sáng cao  

- Bề mặt giấy dày, không bụi giấy, viết 

êm tay. Quy cách: khổ 15x20,5cm, 10 

cuốn/1 block 

Cuốn 480  

113.  Tập 200 trang 

- Tập học sinh đủ 200 trang luôn bìa 

- Định lượng 70gsm, tập có đường kẻ ôli 

- Chất lượng giấy tốt, độ trắng sáng cao  

- Bề mặt giấy dày, không bụi giấy, viết 

êm tay.  

- Quy cách: khổ 15x20,5cm, 10 cuốn/1 

block Đóng gói: 10 cuốn/1 block 

Cuốn 1.269  
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114.  
Decan Tomy 

No.135 

21tem/ 1 tờ A4 kích thước 66 x 40 mm, 1 

xấp 100 tờ 
Hộp 31  

115.  Nhãn tom & Jerry 
Khổ A5, gồm nhiều kich cỡ tem, 1 xấp 

10 tờ 
Xấp 909  

116.  Giấy photo A4 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 297 x 

210 mm (A4)  

- Định lượng giấy : 80gsm (+/- 3%) 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

500 tờ/ram 

- Độ sắc nét trong in ấn: bề mặt nhẵn cho 

phép mực được đồ tốt, tạo ra các bản sao 

sắc nét như bản gốc, đặc biệt là đối với 

các dòng máy có tốc độ cao.  

- Giấy không Axit có thời hạn sử dụng 

lâu hơn, giúp thời gian lưu trữ tài liệu dài 

hơn. 

- Bề mặt giấy trắng sáng, độ tương phản 

cao khi in và khả năng chống phai màu, 

không bị cuốn giấy khi sử dụng. 

- Có thể dùng được cho cả 2 bề mặt giấy 

khi in ấn, copy, Fax… 

Gram 23.870  

117.  Giấy photo A5 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 148 x 

210 mm 

- Định lượng giấy : 80gsm (+/- 3%) 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

500 tờ/ram 

- Độ sắc nét trong in ấn: bề mặt nhẵn cho 

phép mực được đồ tốt, tạo ra các bản sao 

sắc nét như bản gốc, đặc biệt là đối với 

các dòng máy có tốc độ cao.  

- Giấy không Axit có thời hạn sử dụng 

lâu hơn, giúp thời gian lưu trữ tài liệu dài 

hơn. 

- Bề mặt giấy trắng sáng, độ tương phản 

cao khi in và khả năng chống phai màu, 

không bị cuốn giấy khi sử dụng. 

- Có thể dùng được cho cả 2 bề mặt giấy 

khi in ấn, copy, Fax… 

Gram 5.403  



 

23 

 

118.  
Mực in phun màu 

(Mực EPSON 003) 

- Dùng cho máy: in phun màu Epson 

L3110/L3150/L1110 hoặc tương đương 

(Màu đen, xanh,vàng, đỏ). 

Loại mực: mực in phun màu 

Dung tích: 65ml/hộp 

Dung lượng: 4.500 trang/hộp màu đen và 

7.500 trang/ hỗn hợp màu theo tiêu chuẩn 

ISO/IEC 19752 

Bảo hành: Chính hãng  

Tính năng: Nhanh khô hơn, bám giấy tốt 

hơn, thời gian bay mực hay mờ mực lâu 

hơn, khi khô hoàn toàn có khả năng 

chống nước tốt. 

Hạn chế tối đa lỗi phát sinh trong quá 

trình in với số lượng lớn như kẹt giấy, tắc 

mực. 

Có khả năng bảo vệ máy in tốt hơn,không 

gây ăn mòn linh kiện của máy in, bảo vệ 

đầu phun giúp tăng tuổi thọ thiết bị của 

người dùng 

Hộp 867  

119.  

Mực in mã vạch 

Wax - Resin 

110*300m 

- Chất liệu: Wax-Resin, có cấu trúc 3 lớp: 

+ Lớp màng nhựa PET, dầy ≥ 4µm 

+ Lớp mực wax-resin, nhiệt độ nóng chảy 

≥ 77°C 

+ Lớp phủ bề mặt là silicon: có hệ số ma 

sát kd < 0.2 

- Mực màu đen 

- Kích thước: 110mmx300m 

Cuộn 396  

120.  Bìa nylon (trắng) 
- Bìa lá, bìa làm bằng nhựa trong 

Màu trắng, hoặc màu khổ bìa F4. 
Cái 8.364  

121.  Bìa 2 kẹp ngoại 

- Chất liệu bằng nhựa, khổ bìa A4, dạng 

gấp 2 mặt, chiều gáy bìa khoảng 1.5cm, 

có 1 kẹp bằng inox xi phía trên chiều 

đứng, và 1 kẹp theo chiều ngang của bìa, 

dùng để kẹp giấy tờ. 

Cái 3  

122.  Bút lông Bảng 

- Bút lông bảng lớn 1 đầu, có thể sử dụng 

được nhiều lần 

 Bề rộng nét viết 2.5mm. 

- Mực ra đều, rõ nét và bôi xóa được, 

không để lại bóng mực sau khi lau bảng 

và các bề mặt nhẵn bóng 

- Mực không bị khô trong quá trình sử 

dụng 

- Viết tốt, trơn, êm trơn bảng trắng, thủy 

tinh và những bề mặt nhẵn bóng 

- Bao bì được thiết kế thuận tiện cho việc 

nhận dạng màu mực 

- 3 màu: đỏ, xanh dương, đen 

Cây 2.167  
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123.  
Giấy K.210/3L/2D 

(xẻ giữa) 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 297 x 

210 mm, có đường cắt răng cưa chính 

giữa của tờ giấy. 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

2.000 tờ /thùng – Tương đương 650 

bộ/thùng 

- Giấy trắng, kèm theo 2 mặt giấy in than 

cacbon, phân định được 3 màu giấy. 

- Là loại giấy in liên tục, chuyên dùng 

cho máy in kim. 

Thùng 124  

124.  
Giấy K.210/2L/2D 

(xẻ giữa) 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 297 x 

210 mm, có đường cắt răng cưa chính 

giữa của tờ giấy. 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

2.000 tờ /thùng – Tương đương 1.000 

bộ/thùng 

- Giấy trắng, kèm theo 1 mặt giấy in than 

cacbon, phân định được 2 màu giấy. 

- Là loại giấy in liên tục, chuyên dùng 

cho máy in kim. 

Thùng 62  

125.  Giấy photo A4 màu 

- Khổ giấy đúng theo chuẩn KT 297x 210 

mm 

- Định lượng giấy : 80gsm (+/- 3%) 

- Đúng theo tiêu chuẩn bao bì đóng gói : 

500 tờ/gram 

- Bề mặt giấy có màu tươi sáng theo 4 

màu thông dụng : vàng, xanh lá, xanh 

biển, hồng…, không bị cuốn giấy khi sử 

dụng. 

- Độ sắc nét trong in ấn: bề mặt nhẵn cho 

phép mực được đồ tốt, tạo ra các bản sao 

sắc nét như bản gốc, đặc biệt là đối với 

các dòng máy có tốc độ cao.  

- Giấy không Axit có thời hạn sử dụng 

lâu hơn, giúp thời gian lưu trữ tài liệu dài 

hơn. 

- Bề mặt giấy trắng sáng, độ tương phản 

cao khi in và khả năng chống phai màu, 

không bị cuốn giấy khi sử dụng. 

- Có thể dùng được cho cả 2 bề mặt giấy 

khi in ấn, copy, Fax… 

Gram 642  

126.  
Giấy nhiệt decal 

90*30 

- Ngang 90mm x Cao 30mm x 50m 

- Giấy loại 1 

- In phát số thứ tự QMS 

- Mỗi cuộn: 1300 tem.  

- Có nét đậm khi in.  

- Đường kính lõi: 25,4mm 

- Giấy in nhiệt trực tiếp.  

- Răng cưa.  

Cuộn 1.022  
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127.  
Decal in nhiệt 

50*25 

- Khổ 50*25mm, chiều dài cuộn 50m 

- Số lượng nhãn 1 cuộn: 1780 nhãn 

- Đường kính cuộn: 100mm 

- Đường kính lõi: 25,4mm 

- Giấy in nhiệt 

- 1 con ngang 

- Có răng cưa 

- Khoảng cách tem 3mm 

Cuộn 960  

128.  
Mực Resin RN710 

Khổ 60*300 m 

- Mực chất liệu nhựa, bám chắc, không bị 

trầy sướt và trôi khi quét qua nước 

- Cồn và chất tẩy rửa có độ PH thấp.  

- Kích thước khổ mực: 60mm x 300m  

- Lõi cuộn mực: 25mm 

- Sản phẩm không chứa bất kỳ thành 

phần chất RoHS2 có hại cho sức khỏe 

nào sau đây: Cadmium, Hexavalent 

Chromium, Thủy ngân, Chì, 

Polybromated biphenyls (PBB), 

Polybromated diphenyleters (PBDE), 

Phthalate esters (DEHP, BBP, DBP, and 

DIBP), SVHC (các chất rất được quan 

tâm: được công bố bởi ECHA). 

- Hàng chính hãng, có đầy dủ CO, CQ 

Cuộn 217  

129.  
Bao thơ ấn chỉ 

12*18 

- Giấy For 80, in màu xanh dương 1 mặt 

- Bế, dán , kt 12 x 18 cm 
Cái 5.511  

130.  Bìa hồ sơ công việc 

-  Giấy For 160 xanh lá, in màu đen 2 mặt 

- Cán mờ 1 mặt 

- Khổ trãi: 39x50 cm 

- Tay gài 7 cm. Bế, dán  

Cái 440  

131.  

Bản kê chi tiết chi 

phí khám chửa 

bệnh cho trẻ 

em<6tuổi 

(kangaroo) 

-  Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.334  

132.  

Bàn kê chi tiết cphí 

khám chữa bệnh 

cho trẻ em<6 tuổi ( 

con trại khoa sơ 

sinh) 

-  Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 41.796  

133.  

Bản kê chi phí 

khám chữa bệnh 

cho trẻ em<6t ( 

Nằm viện sơ sinh) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt 

- bộ/3 tờ #, bấm kim , kt 21 x 30 cm 
Bộ 12.384  

134.  

Bệnh án phá thai 3 

tháng giữa bằng 

phương pháp nong 

& gắp 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt 

- bộ/2 tờ #, bấm kim , kt 21 x 30 cm 
Bộ 5.108  

135.  Bảng kết quả HIV 
- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.644  
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136.  

Bảng câu hỏi sàng 

lọc trước khi tiêm 

chủng dành cho 

người lớn 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 34.830  

137.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân nội soi 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 18.576  

138.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân mổ phụ 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.644  

139.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân tiểu phẫu 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 1.548  

140.  

Bảng giao nhận 

thiết bị hàng hóa 

thuộc tài sản bệnh 

viện 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 7.740  

141.  

Bảng lượng giá sau 

lớp học: nuôi con 

bằng sữa mẹ 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt, kt 15 x 

21 cm 
Tờ 1.548  

142.  

Bảng lượng giá sau 

lớp học: dinh 

dưỡng trong thai kỳ 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 1.548  

143.  

Bảng lượng giá sau 

lớp học: tắm bé sau 

sanh 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 1.548  

144.  

Bảng lượng giá sau 

lớp học: sự hình 

thành & phát triển 

triển bào thai 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 1.548  

145.  
Bảng kiểm thủ tục 

hành chính TTON 

- Giấy For 70, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.096  

146.  
Bao thơ ấn chỉ 

12*22 

- Giấy For 80, in màu xanh dương 1 mặt 

- Bế, dán , kt 12 x 22 cm 
Cái 712  

147.  
Bảng thống kê vật 

tư tiêu hao (sơ sinh) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt, kt 21 x 

30 cm 
Tờ 15.480  

148.  
B/A thủ thuật (K. 

CSTS) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 30 x 

42 cm 
Tờ 6.192  

149.  
Bảng kê thanh toán 

chi phí y tế 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 3.096  

150.  
Bảng LGNB sau tư 

vấn 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt, kt 15 x 

21 cm 
tờ 4.399  

151.  
Bảng LGNB trước 

tư vấn 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt, kt 15 x 

21 cm 
tờ 4.257  

152.  

Biên bản thủ thuật 

sinh thiết gây nhau 

& chọc ối 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 8.514  
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153.  
Biên bản bàn giao 

trẻ sơ sinh 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 774  

154.  
Biên bản hội chẩn 

sử dụng thuốc 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 10.062  

155.  

Biên bản cam kết 

thực hiện thủ thuật 

hủy thai 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 542  

156.  
Bìa hồ sơ bệnh án 

ngoại trú 

- Bìa: Fort 160 vàng, in màu đen 2 mặt; 

cán OPP trang 2 và 3 

- Ruột: For 60  10 tờ gáy (4 x 30) in màu 

đen 2 mặt + Tờ điều trị (20,7 x 29,7) in 

màu đen 2 mặt. 

- Đóng lồng  

Bộ 4.644  

157.  

Cam kết bơm tinh 

trùng vào buồng tử 

cung 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.870  

158.  

Cam kết đồng ý 

c.hưởng từ có tiêm 

thuốc. 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 2.012  

159.  
Cam kết điều trị 

đúng mẫu 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
tờ 6.966  

160.  

Cam kết thực hiện 

kỹ thuật nuôi cấy 

phôi 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt, kt 21 x 

30 cm 
tờ 2.322  

161.  Cam kết trữ phôi 
- Giấy For 70 xanh lá, in màu đen 2 mặt, 

kt 21 x 30 cm 
tờ 4.644  

162.  
Danh sách bệnh 

nhân vào khoa 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt, kt 21 x 

30 cm 
Tờ 1.548  

163.  

Danh sách bệnh 

nhân phẫu thuật-thủ 

thuật 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.180  

164.  

Danh sách bệnh 

nhân dời phẫu thuật 

-khoa 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 619  

165.  Đẻ không đau (9) 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 18.576  

166.  Đơn thuốc BHYT 

- Bìa vàng, in màu đen 1 mặt 

- Ruột: 50 bộ 3 liên, in màu đen 1 mặt; 

giấy Carbon Trắng + Hồng + Xanh 

- Đục răng cưa, đóng kim.  

- kt 15 x 21 cm 

Cuốn 15  

167.  
Cam kết thỏa thuận 

xin, cho trứng 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt 

- bộ/4 tờ #, bấm kim , kt 21 x 30 cm 
bộ 77  

168.  

Giấy tiêu đề ( khoa 

chẩn đoán hình 

ảnh) 

- Giấy For 120, in 4 màu 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 10.062  
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169.  
Giấy mời phòng 

sanh 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 10,5 

x 7,5 cm 
Tờ 69.660  

170.  

Giấy mời phòng 

sanh cầu thang 

nhân viên 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 10,5 

x 7,5 cm 
Tờ 23.220  

171.  Giấy mời hậu phẫu 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 10,5 

x 7,5 cm 
Tờ 9.933  

172.  Giấy mời hồi sức 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 10,5 

x 7,5 cm 
Tờ 15.480  

173.  
Giấy tự nguyện triệt 

sản 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 5.031  

174.  
Giấy cam kết đồng 

ý điều trị hóa chất 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

15 cm 
Tờ 979  

175.  Giấy hẹn khám lại 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 979  

176.  

Giấy đề nghị bảo 

lãnh thanh toán chi 

phí y tế (Bảo Việt) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
tờ 5.676  

177.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 86.998  

178.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (PT phụ 

khoa) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 25.852  

179.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (TT phụ 

khoa 2) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 37.307  

180.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (TT 

KHGĐ) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 26.935  

181.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (PTNS 

Hiếm muộn) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.096  

182.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (TT phụ 

khoa 1) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 10.991  

183.  

Giấy cam đoan 

chấp nhận PT, TT 

và GMHS (PT lấy 

thai) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 69.660  

184.  
Hướng dẫn chụp tử 

cung vòi trứng cản 

quang 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
tờ 7.740  
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185.  

Hướng dẫn chăm 

sóc trẻ sơ sinh sau 

khi ra viện (màu) 

- Giấy Couche 80, in 4 màu 2 mặt , kt 21 

x 30 cm 
Tờ 99.072  

186.  
Kết quả CTG 

(Cardiotocography) 

- Bìa in màu đen 1 mặt, ruột 3 tờ (9 x 

20,8) in màu đen 2 mặt, giấy For 80  

- Đóng lồng , kt 15 x 21 cm 

Cuốn 49.536  

187.  
Lưu ý dành cho mẹ 

& trẻ sau xuất viện 

- Giấy Couche 80, in 4 màu 2 mặt , kt 21 

x 30 cm 
Tờ 94.428  

188.  
Mẫu Phiếu lưu ý 

bìa HSBA 

- Giấy For 70, in màu đen 1 mặt , kt 9 x 

14 cm 
Tờ 24.458  

189.  
Nhãn thuốc ngoài 

da 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 6 x 

3,5 cm 
Tờ 9.933  

190.  Phiếu nằm viện 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt, kt 21 x 

30 cm 
Tờ 12.461  

191.  
Phiếu tổng hợp 

khẩu phần ăn 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt, kt 15 x 

21 cm 
Tờ 464  

192.  Phiếu báo ăn ngày 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 542  

193.  
Phiếu khám chuyên 

khoa 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 12.461  

194.  
Phiếu soi cổ tử 

cung 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 17.183  

195.  
Phiếu xét nghiệm tế 

bào dài (tế bào ctc) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 2.632  

196.  
Phiếu theo dõi nan 

noãn 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.096  

197.  
Phiếu theo dõi 

chuyển dạ 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 30 x 

41 cm 
Tờ 54.180  

198.  
Phiếu đo chức năng 

sống bệnh nhân 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.096  

199.  Phiếu lãnh hàng 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 3.407  

200.  
Phiếu công tác sửa 

chữa 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 2.897  

201.  
Phiếu tường trình 

phẫu thuật nội soi 

- Giấy For 70 xanh dương, in màu đen 2 

mặt , kt 21 x 30 cm 
Tờ 1.277  

202.  
Phiếu theo dõi dcụ 

TC 

- Giấy For 160 vàng, in màu đen 2 mặt,  

kt 21 x 15 cm  
Tờ 3.831  

203.  
Phiếu khám bệnh 

khoa hiếm muộn 

- Giấy For 160 hồng, in 4 màu 2 mặt, cấn 

1 đường , kt 9 x 5,5 cm 
Tờ 7.740  

204.  

Phiếu Theo Dõi 

Kích thích Buồng 

Trứng 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt, kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.870  
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205.  Phiếu tự khai 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 10,5 

x 20,5 cm 
Tờ 22.446  

206.  
Phiếu cam kết 

(TTON) 

- Giấy For 80, in màu đen 2 mặt 

- bộ/2 tờ #, bấm kim  

kt 21 x 30 cm 

Tờ 3.096  

207.  
Phiếu theo dõi 

TTON 

- Giấy For 70, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.870  

208.  
Phiếu XN sàng lọc 

sơ sinh 

- Giấy Couche Matt 150 gsm, in 4 màu 2 

mặt , kt 10,4 x 14,7 cm 
Tờ 27.864  

209.  

Phiếu đăng ký 

khám theo yêu cầu 

(khoa hiếm muộn) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 11,8 

x 10 cm 
Tờ 3.096  

210.  

Phiếu đăng ký 

khám theo y/c ( 

KHGĐ) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 11,8 

x 10 cm 
Tờ 46.440  

211.  
Phiếu chăm sóc và 

điều trị 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.644  

212.  
Phiếu xét nghiệm tế 

bào tuyến vú 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm  
Tờ 2.322  

213.  
Phiếu duyệt bệnh 

nhân bảo hiểm y tế 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

10 cm 
Tờ 52.632  

214.  

Phiếu những việc 

người bệnh cần 

chuẩn bị Nội Soi 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,kt 21 x 

30 cm  
Tờ 7.740  

215.  

Bản cam kết 

chuyển phôi trữ 

lạnh 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm  
Tờ 4.644  

216.  
Phiếu tư vấn truyền 

máu 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 12.539  

217.  

Phiếu cam kết trữ 

lạnh, gia hạn, lưu 

trữ và rã đông tinh 

trùng 

- Giấy For 70 xanh lá, in màu đen 1 mặt  ,  

kt 21 x 30 cm 
Tờ 464  

218.  

Phiếu hướng dẫn 

khách hàng theo dõi 

phá thai bằng thuốc 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 14.706  

219.  
Phiếu theo dõi điều 

trị VLTL 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 7.740  

220.  
Phiếu tiếp nhận 

thông tin thẻ BHYT 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt,  kt 14,5 

x 20,5 cm 
Tờ 7.740  

221.  
Phiếu chuẩn bị tinh 

trùng cho IUI 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.096  

222.  
Phiếu phẫu thuật 

trong ngày 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 9x 

11,5 cm 
Tờ 23.220  
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223.  
Phiếu theo dõi hồi 

sức (2 mặt) 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 30 x 

42 cm 
Tờ 7.740  

224.  
Phiếu sơ kết 15 

ngày điều trị 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 2.322  

225.  

Phiếu đăng ký sử 

dụng VTTH KT 

cao trong PT 

- Giấy For 70, in màu đen 1 mặt  kt 21 x 

30 cm 
tờ 2.322  

226.  

Phiếu yêu cầu của 

người bệnh độc 

thân 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
tờ 38.700  

227.  
Phiếu tư vấn về thai 

bám sẹo mổ lấy thai 

- Giấy For 70, in màu đen 2 mặt kt 21 x 

30 cm 
tờ 5.418  

228.  
Phiếu đăng ký gửi 

sữa mẹ 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
tờ 12.384  

229.  

Phiếu đăng ký xông 

hơi hồi phục sàn 

châu sau sinh (A5) 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 77.400  

230.  

Phiếu tư vấn xét 

nghiệm sàng lọc 

liên cầu khuẩn 

trong thai kỳ 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt kt 21 x 

30 cm 
tờ 57.895  

231.  

Phiếu đánh giá chất 

lượng thuốc trả về 

bằng cảm quan 

truyền dịch 

- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt mặt , kt 

15 x 21 cm 
Tờ 4.257  

232.  Bản cam kết BHDV 
- Giấy For 60, in màu đen 1 mặt,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 8.514  

233.  

Phiếu đánh giá chất 

lượng thuốc tiêm, 

kháng sinh 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 8.514  

234.  

Phiếu đánh giá chất 

lượng thuốc uống - 

thuốc đặt - thuốc 

dùng ngoài 

- Giấy For 60, in màu đen 2 mặt  , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 4.257  

235.  
Phiếu theo dõi niêm 

mạc tử cung 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 2.322  

236.  

Phiếu tiếp nhận 

người bệnh SK 

(Tiền sản) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 54.257  

237.  

Phiếu tiếp nhận 

người bệnh SK 

(Hậu sản) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 66.564  

238.  
Phiếu tiếp nhận trẻ 

sơ sinh 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 13.932  

239.  
Phiếu tư vấn (về 

dưỡng thai) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 2.838  
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240.  

Phiếu tư vấn (về 

các PP khởi phát 

chuyển dạ) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 33.282  

241.  

Phiếu tư vấn (về 

bệnh lý trong thai 

kỳ) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 7.740  

242.  

Phiếu tư vấn (về 

thai kỳ nguy cơ 

cao) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 7.740  

243.  

Phiếu tư vấn (về 

thai non tháng, 

chuyển dạ sinh non) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 15.480  

244.  

Phiếu tiếp nhận 

người bệnh PK 

(tiền phẫu, bệnh lý 

PK) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 7.740  

245.  

Phiếu tiếp nhận 

người bệnh PK 

(Hậu phẫu) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt ,  kt 21 x 

30 cm 
Tờ 15.480  

246.  
Phiếu xác nhận gửi 

sữa mẹ 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 4.644  

247.  

Phiếu đánh giá 

CLTTVBCQ - 

thuốc bảo quản lạnh 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 1.419  

248.  

Phiếu yêu cầu cung 

cấp túi vật dụng 

dành cho sản phụ 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 15 x 

21 cm 
Tờ 27.864  

249.  
Phiếu tiêm phòng 

HPV 

Giấy Bristol 230, in 4 màu 2 mặt, cấn 1 

đường , kt 23 x 8 cm 
Tờ 17.028  

250.  

Phiếu đăng ký dịch 

vụ theo yêu cầu 

(KCC) 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 4.257  

251.  

Phiếu tư vấn về XN 

sàng lọc các bệnh lý 

rối loạn chuyển hóa 

bẩm sinh ở trẻ SS 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt  , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 11.920  

252.  

Phiếu tự nguyện 

đăng ký tiêm ngừa 

HPV 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt  , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 7.095  

253.  Sổ thủ thuật 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 200 trang, giấy For 60, in màu đen 

May chỉ  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 15  

254.  Sổ kiểm tra 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt. 

Ruột: 200 trang; in màu đen; giấy For 60 

May chỉ  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 23  
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255.  Sổ thường trực 

Bìa Bristol 250, in màu xanh dương 2 

mặt 

Ruột: 200 trang, giấy For 60, in màu 

xanh 2 mặt 

May chỉ  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 15  

256.  
Phiếu giao nhận đồ 

vải 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 50 bộ 2 liên, in màu đen 1 mặt; 

giấy Carbon Trắng + Hồng 

Số nhảy trên mỗi cuốn: 0000001 

0000050 

Đục răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 16 cm 

Cuốn 178  

257.  
Sổ lưu trữ B/A tử 

vong 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 200 trang, giấy For 70, in màu đen 

May chỉ  

 kt 30 x 42 cm 

Cuốn 3  

258.  
Sổ công tác đi 

buồng 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 200 trang, giấy For 60, in màu đen 

May chỉ  

Cuốn 58  

259.  
Sổ tiêm VAT cho 

phụ nữ 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 26 tờ, giấy For 70, in màu đen 2 

mặt  

Đục, đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 62  

260.  
Sổ giao nhận dụng 

cụ 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt. 

Ruột: 100 tờ, For 60, in màu đen 2 mặt. 

Đục răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 31  

261.  
Sổ tiêm chủng trẻ 

em (TP) 

Bìa xanh dương, in màu đen 2 mặt 

Ruột: 48 trang, giấy For 70, in màu đen 

Đóng lồng  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 320  

262.  
Sổ phiếu trả DCYT 

& VTTH 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt. 

Ruột: 100 tờ, For 60, in màu đen 2 mặt. 

Đục răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 15 cm 

Cuốn 46  

263.  
Sổ lãnh vật tư y tế 

tiêu hao 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt.Ruột: 

100 tờ, For 60, in màu đen 1 mặt.Đục 

răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 15 cm 

Cuốn 62  

264.  

Sổ BBBG trẻ SS tại 

khoa SS cho k.SS 

& SP 

Bìa xanh dương, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 50 bộ 2 liên, in màu đen 1 mặt; 

giấy Carbon Trắng + hồng 

Đục răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 124  
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265.  Sổ giao nhận trực 

Bìa: For 160 xanh dương, in màu đen 1 

mặt, OPP mặt ngoài 

Ruột: 400 trang, giấy For 70, in màu đen 

May chỉ  

 kt 21 x 30 cm 

cuốn 77  

266.  Sổ chuyển bệnh 

Bìa: Bristol 210, nhuộm hồng, in màu 

đen 1 mặt 

Ruột: 22 tờ giống nhau, giấy For 80, in 

đen 2 mặt  

Đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 310  

267.  
Sổ giao nhận mẫu 

xét nghiệm 

Bìa: Bristol 210, nhuộm xanh dương, in 

màu đen 1 mặt 

Ruột: 22 tờ giống nhau, giấy For 80, in 

màu đen 2 mặt  

Đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 310  

268.  

Sổ bàn giao người 

bệnh của hộ sinh - 

điều dưỡng (Khoa 

Sanh) 

Bìa: For xanh dương 160, in màu đen 1 

mặt. 

Ruột: 90 tờ nội dung giống nhau, giấy 

For 70, in màu đen 2 mặt. 

Đóng kim + bìa nhựa + dán băng keo 

simili xanh dương.  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 75  

269.  

Sổ bàn giao người 

bệnh của hộ sinh - 

điều dưỡng (Khoa 

....) 

Bìa: For xanh dương 160, in màu đen 1 

mặt. 

Ruột: 120 tờ nội dung giống nhau, giấy 

For 70, in màu đen 2 mặt. 

Đóng kim + bìa nhựa + dán băng keo 

simili xanh dương.  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 259  

270.  

Sổ bàn giao người 

bệnh của hộ sinh - 

điều dưỡng (Khoa 

Cấp Cứu) 

Bìa: For xanh dương 160, in màu đen 1 

mặt. 

Ruột: 90 tờ nội dung giống nhau, giấy 

For 70, in màu đen 2 mặt. 

Đóng kim + bìa nhựa + dán băng keo 

simili xanh dương.  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 19  

271.  

Sổ bàn giao người 

bệnh của hộ sinh - 

điều dưỡng (Khoa 

Sản A) 

Bìa: For xanh dương 160, in màu đen 1 

mặt. 

Ruột: 90 tờ nội dung giống nhau, giấy 

For 70, in màu đen 2 mặt. 

- Đóng kim + bìa nhựa + dán băng keo 

simili xanh dương.  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 19  
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272.  

Sổ bàn giao người 

bệnh của hộ sinh 

điều dưỡng (Khoa 

GMHS - Buồng 

Hồi Sức) 

Bìa: For xanh dương 160, in màu đen 1 

mặt. 

Ruột: 1 tờ bìa giả + 90 tờ nội dung giống 

nhau, giấy For 70, in màu đen 2 mặt. 

Đóng kim + bìa nhựa + dán băng keo 

simili xanh dương.  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 17  

273.  

Sổ đăng ký DV 

sàng lọc dị tật bẩm 

sinh và bệnh tim 

bẩm sinh phức tạp 

Bìa: For 160 xanh ngọc, in màu đen 1 

mặt 

Ruột: 50 bộ 2 liên, in màu đen 1 mặt; 

giấy Carbon Trắng + Hồng 

Đục răng cưa, đóng kim  

 kt 21 x 15 cm 

Cuốn 805  

274.  
Sổ giấy giới thiệu 

(KCC) 

Bìa: For 160 xanh dương, in 1 màu 1 mặt 

Ruột: 100 tờ, For 80, in 3 màu 1 mặt 

Đục răng cưa, đóng kim. 

 kt 21 x 15 cm 

Cuốn 373  

275.  
Sổ chuyển bệnh hậu 

sản 

Bìa xanh dương, in đen 1 mặt. 

Ruột: 100 tờ, For 70, in đen 2 mặt. 

Đóng kim 

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 144  

276.  

Sổ đăng ký khám 

phục hồi chức năng 

cho trẻ theo yêu cầu 

Ruột: 50 bộ 2 liên, in màu đen 1 mặt; 

giấy Carbon Trắng + Hồng 

Bìa xanh ngọc, in màu đen 1 mặt 

Đục răng cưa, đóng kim   

 kt 21 x 15 cm 

Cuốn 1.316  

277.  Thẻ dị ứng 
Giấy For 160 xanh dương, in màu đen 2 

mặt ,  kt 21 x 15 cm 
tờ 1.006  

278.  
Theo dõi mẹ và bé 

sau sanh thường 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
tờ 4.644  

279.  
Tóm tắt theo dõi 

điều trị tiếp theo 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.251  

280.  
Tư vấn kết quả XN 

sàng lọc HIV âm 

tính 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 61.920  

281.  
Bao thơ ấn chỉ 

18*24 

Giấy For 80, in xanh dương 1 mặt 

Bế, dán , kt 18 x 24 cm 
Cái 2.291  

282.  

Tóm tắt bệnh án 

duyệt thụ tinh trong 

ống nghiệm 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 3.870  

283.  

Phiếu theo dõi trẻ 

sơ sinh được thực 

hiện chăm sóc thiết 

yếu tại khoa sanh 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 24.768  

284.  

Phiếu theo dõi bà 

mẹ sau sinh tại 

buồng hậu sản khoa 

sanh 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 30.960  
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285.  Phiếu xét nghiệm 
Giấy For 60, in màu đen 1 mặt,  kt 21 x 

15 cm 
Tờ 26.316  

286.  

Câu hỏi dành cho 

người bệnh trước 

phẫu thuật,thủ thuật 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt mặt , kt 21 

x 30 cm 
Tờ 31.734  

287.  
Biên bàn bàn giao 

trẻ cho sản phụ 

Giấy For 60, in màu đen 1 mặt  mặt , kt 

21 x 30 cm 
Tờ 5.418  

288.  

Phiếu TD trẻ SS 

thực hiện CS thiết 

yếu (GMHS) 

Giấy For 60, in màu đen 2 mặt  , kt 21 x 

30 cm 
Tờ 18.576  

289.  
Sổ nhật kí phòng 

mổ 

Bìa: For 160 màu, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 25 tờ giống nhau, giấy For 80, in 

đen 2 mặt  

Đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 217  

290.  

Sổ kiểm kê tài sản 

và theo dõi hoạt 

động trang thiết bị 

Bìa: For 160 màu, in màu đen 1 mặt 

Ruột: 25 tờ giống nhau, giấy For 80, in 

đen 2 mặt  

Đóng kim  

 kt 21 x 30 cm 

Cuốn 217  

291.  
Hồ sơ phá thai (B/A 

KHGĐ) 

Fort 80 màu xanh lá, hồng, In đen – 2 

mặt, kt  30 x 40 cm 
Tờ 29.412  

292.  

Bản kiểm soát bệnh 

nhân trước khi lên 

phòng mổ 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt, kt 21 x 30 

cm 
Tờ 66.425  

293.  

Bảng tổng hợp quá 

trình thực hiện dịch 

vụ kỹ thuật vật lý 

trị liệu 

Fo 70 trắng, in đen 1 mặt, kt 21 x 30 cm Tờ 7.740  

294.  Sổ chứng sanh 

Bìa: Ivory 210gsm, Ruột: giấy Fort 

70gsm 

- Bìa in đen, số quyển. Ruột in đen, số 

nhảy, răng cưa C/100 tờ, kt 21 x 30 cm 

Cuốn 774  

295.  
Hướng dẫn theo dõi 

sau hút thai 
BB60 trắng, in đen 1 mặt, kt 21 x 30 cm Tờ 15.480  

296.  Phiếu truyền dịch 
 BB60 trắng, In đen – 1 mặt, kt 21 x 30 

cm 
Tờ 140.094  

297.  
Phiếu xét nghiệm 

sinh thiết 
Fort 80, In đen – 1 mặt, kt 21 x 30 cm Tờ 69.970  

298.  Phiếu chăm sóc 
BB60 trắng, In đen – 2 mặt, kt 21 x 30 

cm 
Tờ 

1.003.41

4 
 

299.  Phiếu điều trị 
BB60 trắng, In đen – 2 mặt, kt 21 x 30 

cm 
Tờ 673.535  
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300.  
Phiếu tiêm chủng 

trẻ sơ sinh nội viện 

BB60 trắng, In đen – 2 mặt , kt 21 x 30 

cm 
tờ 119.196  

301.  Phiếu khám tiền mê 
BB60 trắng 

- In đen – 2 mặt, kt 21 x 30 cm 
Tờ 75.155  

302.  
Phiếu theo dõi hồi 

sức 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

- Kt 30 x 41 cm 
Tờ 52.632  

303.  
Phiếu trích biên bản 

hội chẩn 

BB60 trắng 

- In đen – 1 mặt, kt 21 x 30 cm 
Tờ 101.239  

304.  Phiếu kiểm gạc 
BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

- Kt 15 x 21 cm 
Tờ 61.920  

305.  
Phiếu đăng ký 

phòng dịch vụ 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

- Kt 15 x 21 cm 
Tờ 69.660  

306.  
Phiếu kiểm tra xuất 

viện 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

- Kt 15 x 21 cm 
Tờ 100.620  

307.  
Phiếu tự khai - ủy 

nhiệm 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

- kt 21 x 30 cm 
Tờ 173.376  

308.  

Phiếu kế hoạch 

chăm sóc người 

bệnh 

BB 60 trắng, In đen 2 mặt 

- kt 21 x 30 cm 
tờ 101.394  

309.  

Phiếu xác nhận 

đồng ý xét nghiệm 

HIV 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt   

- kt 21 x 30 cm   
tờ 166.410  

310.  

Phiếu tư vấn tiêm 

ngừa VGSVB và 

lao cho trẻ sau sinh 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt   

- kt 21 x 30 cm 
tờ 62.694  

311.  
Sổ giấy gửi trẻ vào 

khoa sơ sinh 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

In đen 1 mặt 100 tờ/cuốn – răng cưa, 

đóng kim 

- Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 155  

312.  
Sổ biên bản hội 

chẩn 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

- In đen 2 mặt – 200 trang/cuốn; Khâu chỉ 

thành phẩm, kt 21 x 30 cm 

Cuốn 372  

313.  Sổ tái khám 

Ruột: Giấy BB 60 trắng in 1 màu đen 2 

mặt 

- Cuốn 16 trang ruột, đóng 2 kim, Kt 15 x 

21 cm 

Cuốn 2.167  

314.  
Sổ đăng ký khám 

trẻ 

Bìa vàng in đen 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless 

In đen 1 mặt 

-Đóng Kim 100 tờ/cuốn; 

 -Răng cưa 1 đường;  

-Liên đầu màu trắng, liên cuối màu hồng 

- Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 2.012  
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315.  
Sổ phiếu cung cấp 

máu + chế phẩm 

Bìa Bristol 200gsm in 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless 

In đen 1 mặt 

-Đóng Kim 100 tờ/cuốn;  

-Răng cưa 1 đường;  

-Liên đầu màu trắng, liên cuối màu hồng 

- Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 387  

316.  
Sổ phiếu đăng ký 

xỏ lỗ tai 

Bìa vàng in đen 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless 

In đen 1 mặt 

Đóng Kim 100 tờ/cuốn;  

Răng cưa 1 đường;  

Liên đầu màu trắng, liên cuối màu hồng 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 588  

317.  
Tờ rơi nuôi con 

bằng sữa mẹ 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 50.774  

318.  
Gáy đóng vào bìa 

hồ sơ bệnh án (AC) 

BB60 trắng 

in đen 2 mặt 

kt 3,7x21 cm 

Bộ 61.920  

319.  
Bao thơ ấn chỉ 

25*35 

Fort 80, In 1 màu pha Bế dán thành phẩm 

Kt 25 x 34,5cm 
Cái 4.242  

320.  Bệnh án hiếm muộn 

Fort 70 

4 tờ/bộ (3 tờ 2 mặt + 1 tờ 1 mặt) (Bấm 

kim) 

kt 21 x 30 cm 

Bộ 6.192  

321.  Bao phim 

Fort 150 

In 1 màu pha Bế dán thành phẩm 

Kt 37 x 45cm 

cái 12.384  

322.  

Bìa hồ sơ bệnh án 

(sản khoa, phụ 

khoa) 

Bìa Bristol màu 180 gsm in 1 màu 2 mặt; 

Ruột BB60 trắng  in đen 2 mặt 

In 1 màu 2 mặt , Cán OPP bìa 2+3; Đóng 

lồng 3 kim – Ruột 10 tờ in đen 2 mặt 

(4x30cm)+dán 01 tờ 42x30cm, 2 tờ 

21x30cm,  in đen 2 mặt, Kt Bìa 46 x 32 

cm; Ruột 4x30cm; 42x30cm; 21x30cm 

Bộ 152.184  

323.  
Hướng dẫn sử dụng 

thuốc an toàn 

Fort màu vàng, In đen – 2 mặt, kt 21 x 30 

cm 
Tờ 8.669  

324.  Bệnh án ngoại trú 
BB60 trắng, In đen – 2 mặt 

Kt 42 x 30 cm 
Tờ 99.072  

325.  
Bảng kiểm an toàn 

phẫu thuật 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 
Tờ 46.440  

326.  Đơn thuốc (cuốn ) 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless, In đen 1 mặt; -Đóng kim 100 

tờ/cuốn, răng cưa 1 đường; -Liên đầu 

màu trắng, liên cuối màu hồng 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 93  
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327.  
Giấy tiêu đề ( Hiếm 

Muộn ) 

Fort 100, In 4 màu 1 mặt A In đen mặt B, 

kt 21 x 30 cm 
Tờ 38.700  

328.  
Những dấu hiệu 

thai phụ cần lưu ý 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 46.440  

329.  Phiếu gây mê 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

Kt 42 x 30 cm 

Tờ 61.920  

330.  
Phiếu xác nhận giấy 

báo sanh 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 121.518  

331.  
Phiếu nộp tiền tạm 

ứng 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

Kt 18 x 6 cm 

Tờ 49.691  

332.  
Phiếu đăng ký thân 

nhân lưu trú 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

Kt 15 x 21 cm 

Tờ 102.942  

333.  
Phiếu chăm sóc 

(Khoa sơ sinh) 

BB60 trắng 

in đen 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 46.440  

334.  
Phiếu chăm sóc 

(Hồi sức) 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 60.372  

335.  
Phiếu chăm sóc hồi 

sức cấp cứu (K.SS) 

BB 60 trắng 

In đen 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 31.889  

336.  
Phiếu đánh giá tình 

trạng dinh dưỡng 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 26.626  

337.  

Bảng tên đầu 

giường cho bệnh 

nhi 

Fort 70g màu xanh , màu hồng 

In đen – 1 mặt 

Kt 11 x 6 cm 

Tờ 13.932  

338.  Bao phim C (trung) 

Fort 120 

In 1 màu pha Bế dán thành phẩm 

Kt 31,5 x 40 cm 

Cái 17.802  

339.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân gây mê 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 30.960  

340.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân gây tê 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 23.220  

341.  

Bảng kê chỉ-vật tư 

tiêu hao-hóa chất 

bệnh nhân mổ sản 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 40.248  
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342.  Sổ tay thông tin 

Bìa giấy Couche 100 gsm; Ruột giấy 

BB60 trắng 

Ruột giấy BB60 trắng in 4 màu đen 2 

mặt. Bìa giấy Couche 100 gsm in 1 màu 

xanh dương 1 mặt.  Cuốn 16 trang, đóng 

2 kim thành phẩm. 

Kt 10 x 14,5 cm 

Cuốn 83.437  

343.  
Theo dõi mẹ và bé 

sau mổ lấy thai 

BB 60 trắng 

In đen 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

tờ 15.480  

344.  

Cam kết bỏ thai 

bằng thuốc theo ý 

muốn 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 21.672  

345.  
Phiếu theo dõi 

huyết áp 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 34.056  

346.  
Phiếu đăng ký dịch 

vụ theo yêu cầu 

BB60 trắng 

In đen – 1 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 120.280  

347.  Bao giấy 

Ivory 300 

In 4 màu, cán màng, đục lỗ, xỏ dây 

Kt 48 x 77 cm 

Cái 15.480  

348.  Biểu đồ chuyển dạ 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 13.313  

349.  
Bìa hồ sơ bệnh án 

sơ sinh 

Bìa Bristol màu 180 gsm in 1 màu 2 mặt, 

Ruột BB60 trắng  in đen 2 mặt 

In 1 màu 2 mặt – Cán OPP bìa 2+3; Đóng 

lồng 3 kim – Ruột 10 tờ in đen 2 mặt 

(4x30cm)+dán 01 tờ 42x30cm in đen 2 

mặt 

Kt Bìa 46 x 32; Ruột 4x30; 42x30 cm 

Bộ 14.257  

350.  

Biên bản họp tư vấn 

giữa khoa-tour-thân 

nhân 

BB60 trắng 

In đen – 2 mặt 

kt 21 x 30 cm 

Tờ 27.013  

351.  Đơn thuốc trẻ em 

Bìa hồng in đen 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless 

In đen 1 mặt; -Đóng kim 100 tờ/cuốn, 

răng cưa 1 đường; -Liên đầu màu trắng, 

liên cuối màu hồng 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 294  

352.  
Giấy tiêu đề ( Di 

truyền ) 
Fort 80, In 4 màu 1 mặt, kt 21 x 30 cm Tờ 92.880  

353.  

Hướng dẫn cho thai 

phụ khi làm xét 

nghiệm dung nạp 

đường 

BB60 trắng, in đen 1 mặt, Kt 15 x 21 cm Tờ 47.214  
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354.  
Phiếu yêu cầu xét 

nghiệm 

BB60 trắng, In đen – 1 mặt, Kt 15 x 21 

cm 
Tờ 2.838  

355.  
Phiếu k/sát hài lòng 

BN đ.trị nội trú 
BB60 trắng, in đen 2 mặt, kt 21 x 30 cm Tờ 9.598  

356.  Phiếu điện tâm đồ Fort 70gsm,In đen 2 mặt,kt 21 x 30 cm tờ 61.765  

357.  Sổ ra vào viện 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng, 

In đen 2 mặt – 200 trang/cuốn;  

-Khâu chỉ thành phẩm, Kt 30 x 41,5 cm 

Cuốn 77  

358.  Sổ giao ban 

Bìa Bristol 250  in xanh 2 mặt; Ruột 

BB60 trắng, In xanh 2 mặt-200 

trang/cuốn; -Khâu chỉ thành phẩm 

kt 21 x 30 cm 

Cuốn 83  

359.  Sổ lãnh thuốc 

Bìa xanh; Ruột BB60 trắng 

Bìa in đen 1 mặt; Ruột in đen 1 mặt.  

Đục răng cưa  

Đóng kim 100 tờ/cuốn 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 184  

360.  Sổ tổng hợp y lệnh 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

In đen 2 mặt – 200 trang/cuốn;  

Khâu chỉ thành phẩm 

Kt 30 x 41,5 cm 

Cuốn 31  

361.  

Sổ bàn giao thuốc- 

dụng cụ thường 

trực 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

In đen 2 mặt – 200 trang/cuốn; Khâu chỉ 

thành phẩmkt 21 x 30 cm 

Cuốn 108  

362.  
Sổ giao nhận bệnh 

phẩm 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

In đen 2 mặt – 200 trang/cuốn; Khâu chỉ 

thành phẩm 

kt 21 x 30 cm 

Cuốn 294  

363.  Sổ lãnh hóa chất 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

In đen 1 mặt. 100 tờ/cuốn. Răng cưa 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 232  

364.  
Sổ sức khoẻ (trẻ em 

từ 0 ->15tuổi) 

Bìa C.250; Ruột F.80 

Bìa in 4 màu 1 mặt; Ruột: in 2 màu trang 

1, 12; các trang còn lại in 4 màu. C/52 tr, 

đóng lồng  

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 190.327  

365.  
Sổ đăng ký rọi đèn 

vàng da 

Bìa vàng in đen 1 mặt; Ruột giấy 

Cabonless 

In đen 1 mặt 

Đóng Kim 100 tờ/cuốn;  

Răng cưa 1 đường;  

Liên đầu màu trắng, liên cuối màu hồng 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 310  
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366.  

Sổ phiếu lĩnh dụng 

cụ y tế & vật tư tiêu 

hao 

Bìa xanh in đen 1 mặt; Ruột BB60 trắng 

Ruột in đen 1 mặt; giấy BB. Bìa xanh 

dương, in đen 1 mặt. Đục răng cưa -Đóng 

kim 100 tờ/cuốn 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 170  

367.  Sổ khám thai 

Bìa:  In 4 màu 2 mặt , giấy couche 230 

gsm 

Ruột: in đen 2 mặt, Giấy fort 80 gsm, 

Đóng lồng 2 kim, Cuốn/32 trang cả bìa 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 54.180  

368.  Sổ khám phụ khoa 

Bìa:  In 2 màu 2 mặt , giấy couche 210 

gsm 

Ruột: in đen 2 mặt, Giấy fort 80 gsm, 

Đóng lồng 2 kim, Cuốn/28 trang cả bìa 

Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 27.864  

369.  

Sổ theo dõi sức 

khỏe bà mẹ và trẻ 

em 

Bìa: giấy couche 200 gsm, in 4 màu 2 

mặt Ruột: 96 trang, giấy ford 70 gsm, in 

4 màu 2 mặt ,Đóng cuốn thành phẩm 

 Kt 15 x 21 cm 

Cuốn 1.022  

370.  

Mã code Khoa 

Hiếm Muộn (Nhãn 

in 25*15*4tem giấy 

decal) 

Kích thước: 25 mm * 15mm 

Cuộn 4 con ngang 

in mã code Khoa Hiếm Muộn 

In chữ đậm, chống phai 

Con 154.800  

371.  
Mã code Khoa Di 

Truyền 4 tem 

Cuộn 4 con ngang 

in mã code Khoa Di Truyền 

In chữ đậm, chống phai 

Con 345.684  

372.  

Mã code Khoa Xét 

Nghiệm (Nhãn in 

50*15*8tem) 

Kích thước: 50 mm * 15mm 

Cuộn 8 con ngang 

in mã code Khoa Xét Nghiệm 

In chữ đậm, chống phai 

Con 113.508  

373.  
Mã code Khoa Di 

Truyền 2 tem 

In Mã code Khoa Di Truyền  

2 tem 

in thông tin TNTC 

In chữ đậm, chống phai 

Con 128.979  

374.  Mực in -05A 

-  Mã mực: 05A, Sử dụng cho máy in HP-

2035/2055/2055d 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – Bảo 

hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không ảnh 

hưởng người sử dụng (Có giấy tờ chứng 

minh).  

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 02 

giờ kể từ lúc nhận thông báo. 

 

Hộp 15  
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375.  Mực in -49A 

 -Mã mực: 49A, Sử dụng cho máy in HP-

1160/1320/3390/3392  

- Chính hãng HP hoặc tương thích – Bảo 

hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không ảnh 

hưởng người sử dụng (Có giấy tờ chứng 

minh). 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 02 

giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Hộp 1  

376.  Mực in -85A 

-  Mã mực: 85A, Sử dụng cho máy in 

HP-P1102/1102W/1212NF/M1132 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng (Có giấy tờ 

chứng minh). 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Hộp 1.904  

377.  Mực in -80A 

-  Mã mực: 80A, Sử dụng cho máy in 

HP Pro 400/M401DN/M425 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng (Có giấy tờ 

chứng minh). 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo. 

 

Hộp 263  

378.  

Mực cartridge HP 

Pro 400 M402 

(CF226A) 

-  Mã mực: CF226A, Sử dụng cho máy 

in HP Pro 400 M402. 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng (Có giấy tờ 

chứng minh). 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Hộp 93  
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379.  
Decal 50*30 (Khoa 

XN) 

-  Qui cách: 1390 tem/cuộn (lõi 5cm) 

hoặc qui cách: 2300 tem/cuộn (lõi 

4cm) 

- Chiều dài cuộn: 55mmx67m 

-Xuất xứ: Việt Nam 

 

Cuộn 1.192  

380.  Giấy nhiệt 80*45 

 In phát số thứ tự QMS – Giấy loại 1 

Quy cách: 100 cuộn/thùng 

- Trọng lượng: 11kg / thùng 

- Khổ: 80mm 

- Đường kính 45mm 

- Định lượng giấy: 58gms/m2 

- Bọc bạc giấy 2 đầu, có nét đậm khi in 

 

Cuộn 51.734  

381.  
Decal PVC 

(22*22mm) 

 -  Khổ 22 (dài) x 22 (rộng), cuộn dài 

50m  

- Số lượng nhãn 1 cuộn: 2.000 nhãn 

- Đường kính cuộn: 100 mm 

- Nguyên liệu: PVC 

- Đường kính lõi: 25,4mm 

- Xé không rách, không thấm nước chịu 

được trong môi trường cồn, độ PH thấp.  

- 1 con ngang 

- Có răng cưa 

- Khoảng cách tem 3mm 

 

Cuộn 557  

382.  
Decal thường 

50*30*50 

 - Khổ 50*30mm, cuộn dài 50m 

- Số lượng nhãn 1 cuộn: 1510 nhãn 

- Nguyên liệu: giấy in nhiệt trực tiếp, keo 

vĩnh viễn.  

- Đường kính cuộn: 100mm 

- Đường kính lõi: 25,4mm 

- Khoảng cách tem 3mm 

 

Cuộn 1.238  

383.  
Nhãn tiêu chuẩn 

18mm TZE-241 

 - Nhãn TZE-241 

- Tiêu chuẩn: chữ đen nền trắng  

- Khổ 18mm*8m 

 

Hộp 115  

384.  Mực Epson- T6641 

 Mã mực: T6641, Sử dụng cho máy in 

Epson - 

L100/110/120/200/300/350/550/1300 

màu đen 

- Chính hãng Epson hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không ảnh 

hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 02 

giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Bình 382  
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385.  Mực Epson- T6642 

-  Mã mực: T6642, Sử dụng cho máy in 

Epson - 

L100/110/120/200/300/350/550/1300 

màu xanh, đỏ, vàng. 

- Chính hãng Epson hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Bình 57  

386.  Mực Epson- T6643 

-  Mã mực: T6643, Sử dụng cho máy in 

Epson - 

L100/110/120/200/300/350/550/1300 

màu xanh, đỏ, vàng. 

- Chính hãng Epson hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Bình 57  

387.  Mực Epson- T6644 

-  Mã mực: T6644, Sử dụng cho máy in 

Epson - 

L100/110/120/200/300/350/550/1300 

màu xanh, đỏ, vàng. 

- Chính hãng Epson hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Bình 57  
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388.  
Ruban LQ300 

(15141) 

-  Sử dụng cho máy in kim Epson - LQ-

300/500/800 

- Chính hãng Epson hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng.  

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo. 

 

Cái 71  

389.  Ruban LQ 310 

-  Sử dụng cho máy in kim Epson - LQ-

310- Chính hãng Epson hoặc tương 

thích – Bảo hành 12 tháng 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo. 

 

Cái 187  

390.  Mực in -12A 

-  Mã mực: 12A, Sử dụng cho máy in 

HP-

1010/1018/1020/3015/M1005/M1319F 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng (Có giấy tờ 

chứng minh). 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Hộp 31  

391.  Mực in -78A 

-  Mã mực: 78A, Sử dụng cho máy in 

HP-P1566/1606/1536 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng (Có giấy tờ 

chứng minh).. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

 

Hộp 31  
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392.  Mực in -83A 

 Sử dụng cho máy in HP -M125 /125FM 

/125A - Chính hãng HP hoặc tương thích 

– Bảo hành 12 tháng. 

- Dung lượng(số trang in) ≥ 2.200 

trang(độ phủ 5%). 

- Không gây hại cho máy in, không ảnh 

hưởng người sử dụng (Có giấy tờ chứng 

minh). 

-  Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều,không chảy mực,không lem 

giấy 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 2 

giờ từ lúc nhận thông báo 

Hộp 15  

393.  Mực in -CB540A/B 

- Mã mực: 540A, Sử dụng cho máy in 

HP-CP1215/1515/CM1312 , màu đen 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Hộp 93  

394.  Mực in -541 

- Mã mực: 541A, Sử dụng cho máy in 

HP-CP1215/1515/CM1312 màu xanh, 

vàng, đỏ 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Hộp 31  
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395.  Mực in -542 

- Mã mực: 542A, Sử dụng cho máy in 

HP-CP1215/1515/CM1312 màu xanh, 

vàng, đỏ 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Hộp 31  

396.  Mực in - 543 

- Mã mực: 543A, Sử dụng cho máy in 

HP-CP1215/1515/CM1312 màu xanh, 

vàng, đỏ 

- Chính hãng HP hoặc tương thích – 

Bảo hành 12 tháng. 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ, đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy. 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1). 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

02 giờ kể từ lúc nhận thông báo 

Hộp 31  

397.  Mực in Canon -337 

- Sử dụng cho Máy canon MF211, 

211D, 212w,215,217W,226dn,229dw, 

221D,151dw, 244dw, MF232W, 

MF235, MF237W, MF241D, 

MF246DN, MF249DW. 

- Chính hãng Canon hoặc tương thích 

– Bảo hành 12 tháng. 

- Dung lượng(số trang in) ≥ 2.200 

trang(độ phủ 5%) 

- Không gây hại cho máy in, không 

ảnh hưởng người sử dụng. 

- Mực in rõ,đẹp, không phai. 

- Mực ra đều, không chảy mực, không 

lem giấy 

- Bảo hành hộp mực (1 đổi 1) 

- Bảo hành tại nơi sử dụng trong vòng 

2 giờ từ lúc nhận thông báo 

Hộp 61  
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398.  Bao chân (PM) 

 -Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ. 

- Kích thước: Dài 95cm, miệng bao 

40cm, đáy bao 30cm. 

- Loại vải: calicot, vải không bị co rút khi 

hấp sấy. 

- Màu sắc: Trắng, không có vết hoen, ố, 

vàng. 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại, có 

độ thấm hút tốt. 

- Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Tiêu chuẩn: May 2 lớp thành bao. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư,  tên nhà cung cấp, ngày 

tháng nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 2.048  

399.  Drap giường 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng để trải giường 

bệnh nhân. 

- Kích thước: 150cm x 260cm. 

- Loại vải: Kate ford . 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Mô tả: hình chữ nhật, may gấp biên 2 

đầu, không được vắt sổ thế đường may. 

Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư,  tên nhà cung cấp, ngày 

tháng nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 4.460  

400.  Mền em bé 

 Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa sơ 

sinh. 

- Chất liệu: vải nỉ có hoa văn. 

 - Kích thước:  120cm x 120cm. 

 - May viền 4 cạnh, dằn dấu (+) giữa 

mền. 

- Đảm bảo an toàn, không gây kích ứng 

da, không gây độc hại cho người sử dụng. 

- Đóng gói: 10 cái/bao. 

Cái 265  
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401.  Nắp đôi nhỏ 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ 

- Kích thước: 115cm x 145cm 

- Loại vải: Calicot màu trắng, cotton 

100%, vải không bị co rút khi hấp sấy. 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại, độ thấm 

hút tốt. 

- Mô tả: May 2 lớp gấp, cuốn 4 cạnh. 

Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- May viền màu vàng đậm 4 góc 2 mặt, 

kích thước viền/góc: 5cm x 5cm 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, tên nhà cung cấp, ngày 

tháng nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 1.350  

402.  Nắp đôi trung 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ 

- Kích thước: 135cm x 145cm 

- Loại vải: Calicot, vải không bị co rút 

khi hấp sấy. 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại, độ thấm 

hút tốt. 

- Mô tả: May 2 lớp gấp, cuốn 4 cạnh. 

Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 2.878  

403.  
Săn lỗ lớn (175 cm 

x 320 cm) 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ 

- Kích thước: 175cm x 320cm. 

- Loại vải: Calicot, độ thấm hút tốt, vải 

không bị co rút khi hấp sấy. 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại. 

- Mô tả: Miếng đắp: 100cm x 75cm, lỗ 

thành phẩm: 3.5cm x 40cm. Đường chỉ 

may nhặt, đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì 

Cái 758  
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404.  Săn lỗ trung 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ 

- Kích thước: 80cm x 100cm. 

- Loại vải: Calicot, độ thấm hút tốt, vải 

không bị co rút khi hấp sấy. 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại. 

- Mô tả: Miếng đắp: 20cm x 40cm, lỗ 

thành phẩm: 3cm x 16cm, bấm lỗ lệch: 

30cm x 50cm. Đường chỉ may nhặt, đều, 

đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 20 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 2.993  

405.  Săn vải 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

mổ 

- Kích thước: 73cm x 77cm. 

- Loại vải: Calicot, vải không bị co rút 

khi hấp sấy. 

- Màu sắc: Màu trắng, không có vết hoen, 

ố, vàng. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại, độ thấm 

hút tốt. 

- Mô tả: May 1 lớp. Đường chỉ may nhặt, 

đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 50 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 48.000  

406.  Tấm lót phòng sanh 

   Phạm vi áp dụng: Sử dụng trong phòng 

sanh 

- Kích thước : 90cm x 140cm, may 1 lớp. 

Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

-  Loại vải: Calicot trắng,  không có vết 

hoen, ố, vàng. Vải không bị co rút khi 

hấp sấy. 

-   Bề mặt sản phẩm: Mềm mại, độ thấm 

hút tốt. 

-  Quy cách in/sản phẩm:  kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói 20 cái/bao, có dán nhãn tên 

ngoài bao bì 

Tấm 654  
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407.  Áo thun Kangaroo 

 Phạm vi áp dụng: Sử dụng cho phòng 

mổ 

- Kích thước: dài 40cm; ngang có 5 size: 

38cm, 40cm, 42cm, 44cm, 46cm. 

- Chất liệu: Vải thun 4 chiều, co dãn tốt. 

Vải không bị co rút khi hấp sấy. 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Màu sắc: màu xanh lý (xanh ngọc). 

- Kiểu dáng: Hình ống (ráp lại thành ống 

sau đó may lại 2 đầu ống 1cm). Đường 

chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Nhãn size được may bên ngoài thân áo 

từng sản phẩm. 

- Đóng gói: 5 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 25.542  

408.  
Áo thun Kangaroo 

Sơ sinh 

Phạm vi áp dụng: Sử dụng cho khoa Sơ 

sinh 

- Kích thước: dài 40cm, ngang có 4 size: 

38cm, 40cm, 42cm, 44cm. 

- Chất liệu: vải thun 35% cotton, 65% 

polyeste. Vải không bị co rút khi hấp sấy. 

- Màu sắc: màu xanh lý (xanh ngọc). 

- Cảm quang: mặt vải đẹp, mềm mại. 

- Kiểu dáng: Hình ống, thân trước may 

theo đường lượn sóng bán nguyệt chính 

giữa thân áo để đỡ đầu em bé, điểm đầu 

và điểm cuối sóng gắn dây cố định 1 

điểm và đính nút tại điểm còn lại. Độ dài 

của điểm đầu và điểm cuối sóng tương 

đương size: 18, 20, 22, 24. Độ cao của 

sóng tương đương size: 9, 10, 11, 12. Dây 

bản 3cm, dài 100cm có 3 khuy nút để 

tăng giảm độ dài. Đường chỉ may nhặt, 

đều, đẹp. 

- Nút: bản 2cm. 

- Kim chỉ: theo màu vải, 100% polyeste. 

- Chỉ tơ: theo màu vải, 100% polyeste. 

- Nhãn size may bên ngoài thân áo từng 

sản phẩm. 

- Đóng gói: 20 cái/bao, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

Cái 5.184  

409.  Bao đại 

 Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

- chất liệu vải: kaki màu xanh, vải không 

bị co rút khi hấp sấy. 

- Kích thước: 0.7 x 0.7 m 

- Quy cách may: may cuộn thành hình 

túi, may liền đáy dưới may bẻ 01 cm. 

Đường chỉ may nhặt, đều, đẹp. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7 cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

Cái 323  
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410.  Mền trắng (hồi sức) 

 Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa 

Gây mê hồi sức. 

- Chất liệu: vải cotton . 

- Màu sắc: màu trắng. 

- Kích thước: 1.8m x 2m. 

- Quy cách may: May viền xung quanh 4 

cạnh nẹp 5cm, chần gòn may kỹ. 

- Đóng gói: 2 cái/bao 

Cái 25  

411.  Săn lỗ vuông 

 Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa 

chăm sóc trước sinh 

- Chất liệu: Vải Kate ford. 

- Màu sắc: màu trắng, không có vết hoen, 

ố vàng, bề mặt sản phẩm mềm mại. 

- Kích thước: 70cm x 70cm, kích thước 

lỗ: 15cm x 17cm. 

- Quy cách in/sản phẩm: kích thước 7cm 

x 11.5cm, nội dung gồm: tên sản phẩm, 

tên chủ đầu tư, nhà cung cấp, ngày tháng 

nhập kho (in mặt ngoài sản phẩm). 

- Đóng gói: 10 cái/bao. 

Cái 155  

412.  
Quần lót vải (quần 

lót nữ sau sinh) 

 Phạm vi áp dụng: Dùng cho bệnh nhân 

mặc sau sanh. 

- Vải chính: Borip 1x1 4 chiều, 100% 

cotton. 

- Miếng dán: vải cào lông 100% Poly. 

- Miếng nhám dán: Bản 2cm, 100% 

Nylon. 

- Thun lưng - đùi: Bản 1cm. 

- Chỉ kim: 100% spun polyester. 

- Chỉ vắt sổ: 100% spun polyester. 

- Thông số thành phẩm: 

+ ½ vòng lưng: 30,5cm. Độ giãn tối đa từ 

45cm đến 50cm. 

+ ½ ống (đo phần thun): 28,5cm. 

+ Dài quần (đo giữa): 32cm. 

+ Đáy điểm nhỏ nhất: 8cm. 

+ Dài sườn: 16cm. 

+ Dung sai: 0,5-1cm. 

- Đóng gói 15 cái/bao. 

Cái 64.010  
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413.  
Đầm bầu dài (Khoa 

lâm sàng) 

Phạm vi áp dụng: các khoa lâm sàng 

- Kích thước: dài 106cm, rộng từ nách 

này sang nách kia là 63cm, dài tay 

23,5cm, rộng tay 20cm. (Theo mẫu bệnh 

viện) 

- Loại vải: 

+ Vải lụa nhung. 

+ Màu sắc: theo yêu cầu bệnh viện 

+ Thiết kế hoa văn theo thiết kế của Bệnh 

viện, in chuyển nhiệt không phai màu khi 

giặt trong môi trường chất tẩy. Không 

phát hiện hàm lượng Formaldehyde, và 1 

số kim loại nặng dễ tan như Chì, thủy 

ngân, crom, đồng, niken 

- Kỹ thuật may: đường may thẳng và 

chắc. 2 Pel ngực 2 bên phải cân đối và 

bằng nhau. Nút áo làm bằng nhựa trong 

tốt, đơm chắc, 8 nút , có khả năng chịu 

lực giặt tốt, không bị cứng và giòn dễ bể 

khi giặt trong môi trường chất tẩy 

- Cổ tròn, gài nút. 

- Quy cách in/sản phẩm: nội dung gồm: 

tên sản phẩm, tên chủ đầu tư, nhà cung 

cấp, ngày tháng nhập kho. In mặt trong 

sản phẩm 

- Đóng gói: 10 cái/bao 

Cái 4.631  

414.  Bộ áo sơ sinh 

Bộ áo sơ sinh gồm có: 01 áo, 01 nón và 

01 cặp bao chân. 

Chất liệu:  cotton, 4 chiều, co dãn, thấm 

hút tốt, giữ ấm bé, vải mềm mại dễ chịu. 

Kích thước thích hợp sử dụng cho trẻ sơ 

sinh từ 1,5 – 4 kg. 

Thun bao tay chân không được quá dãn 

hoặc quá chật sau hấp ướt tiệt trùng. 

Giữ màu ổn định, vải không co hoặc dãn 

sau khi hấp tiệt khuẩn. 

Miếng dán áo không cứng, mịn, đảm bảo 

độ bám, bo tròn 04 góc. 

Áo trắng viền xanh biển, nón và bao chân 

màu xanh biển dành cho bé trai; 

Áo trắng viền hồng, nón và bao chân màu 

hồng dành cho bé gái. 

Trang trí: đáp ứng các yêu cầu về in logo 

bệnh viện sau khi trúng thầu, logo in rõ 

đẹp, không lem màu. 

Giấy xác nhận không  kích ứng da (xác 

nhận không phát hiện hàm lượng 

Formaldehyde) 

bộ 92.880  

415.  Khăn tay nén 

 Chất liệu: cotton 

KT: 22*23cm (30gr/cái) hoặc 

23*45cm (50gr/cái) 

Đóng gói: 01 cái/ 01 cuộn (màng co PE). 

cái 60.372  
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416.  
Khăn bông loại 

300gr 

 Kích thước: 

+ Chiều dọc: 125 cm ± 3% 

+ Chiều ngang: 60 cm ± 3% 

Trọng lượng: 300 gr ± 3% 

Thành phần: 100% cotton , Chỉ may: PE 

Chất liệu mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt, 

giữ ấm bé. 

Giữ màu ổn định sau khi tiệt khuẩn. 

Màu xanh biển dành cho bé trai. 

Màu hồng dành cho bé gái. 

Giấy chứng nhận chất lượng Oekotex còn 

hiệu lực tính tới thời điểm đóng thầu. 

Có giấy chứng nhận ISO: 9001:2015,  

ISO 14001:2015 còn hiệu lực tính tới thời 

điểm đóng thầu 

Cái 92.880 

 

417.  

khăn tắm bé (Khăn 

tắm B901 White 

1013) 

 Kích thước: 

+ Chiều dọc: 125 cm ± 3% 

+ Chiều ngang:   60 cm ± 3% 

Trọng lượng: 300 gr ± 3% 

Thành phần: 100% cotton , Chỉ may: PE 

Chất liệu mềm mại dễ chịu, thấm hút tốt, 

giữ ấm bé. 

Giữ màu ổn định sau khi tiệt khuẩn. 

Giấy chứng nhận chất lượng Oekotex còn 

hiệu lực tính tới thời điểm đóng thầu. 

Có giấy chứng nhận ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015 còn hiệu lực tính tới thời 

điểm đóng thầu 

cái 1.117 

 

418.  
Khăn lau bé ( 

35*35 ) 

 - Phạm vi áp dụng: Dùng lau bé sơ sinh. 

- Kích thước: 35cm x 35cm x 4 lớp 

- Màu sắc: Trắng sạch, không có vết 

hoen, ố, vàng. 

- Loại vải: Vải gạc, 100% cotton thiên 

nhiên. 

- Bề mặt sản phẩm: Mềm mại. 

- Đóng gói: 20 cái/gói, có dán tên sản 

phẩm ngoài bao bì. 

 - Đảm bảo an toàn, không gây kích ứng 

da, không gây độc hại cho người sử dụng. 

Cái 36.036 

 

419.  
Bộ áo kangaroo (áo, 

tã, nón) 

 Phạm vi áp dụng: sử dụng trong khoa sơ 

sinh. 

- Kích thước: 

+ Size L: mũ 12x28cm, áo 21x44cm, tã 

27x37cm. 

+ Size XL: mũ 14x30cm, áo 24x46cm, tã 

29x39cm. 

- Chất liệu: Vải borip 4 chiều, 100% 

cotton, co dãn, thấm hút tốt, giữ ấm bé, 

vải mềm mại dễ chịu, phù hợp cho trẻ 

sinh non tháng. 

- Đảm bảo an toàn, không gây kích ứng 

da, không gây độc hại cho người sử dụng. 

- Đóng gói 10 bộ/bao. 

Bộ 17.028 
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Hình thức mua sắm: Mua sắm trực tiếp 

Kính mời các đơn vị tham gia chào giá. 

Trong đó, đơn giá chào phải :   

- Bao gồm thuế VAT, vận chuyển, giao nhận… 

- Hiệu lực : 30 ngày kể từ ngày báo giá. 

- Tạm ứng : không 

- Thanh toán : chuyển khoản trong vòng 45 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ 

chứng từ thanh toán hợp lệ. 

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ - BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

- Địa chỉ: 284 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM 

- Điện thoại: 028.5404 2829 – line nội bộ 338 (gặp Tiên/ Ngọc/ Hà).      

- Thời gian đăng thông tin và nhận báo giá : từ ngày 23/02/2024 đến 29/02/2024. 

Trân trọng ./.  
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